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	I. DẪN NHẬP
	Một dấu chỉ thời đại
	1. Phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ  một chủ đề thường xuyên của suy tư con người và suy tư Kitô giáo  trong những năm gần đây đã nổi lên một cách đặc biệt. Điều này có thể thấy, ví dụ vậy, trong các phát biểu của Huấn quyền Giáo hội nằm trong nhiều tài liệu khác nhau của Công đồng Vaticanô II, vốn tuyên bố trong Sứ điệp Bế mạc: “Giờ đang đến, thực sự đã đến rồi, lúc ơn gọi của phụ nữ được trọn vẹn thừa nhận. Ðã đến giờ phụ nữ đạt được trong thế giới một ảnh hưởng, một hiệu quả và một quyền lực từ trước đến nay chưa từng thể hiện. Vì thế, vào lúc này, khi nhân loại đang trải qua một biến đổi sâu xa như thế, những phụ nữ thấm nhuần tinh thần Tin Mừng có thể làm rất nhiều để giúp đỡ nhân loại thoát khỏi sự suy sụp”. [1]. Sứ điệp này tóm tắt những gì đã được bày tỏ trong giáo huấn của Công đồng, đặc biệt trong Hiến chế Mục vụ “Vui mừng và Hy vọng – Gaudium et Spes” [2] và trong Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân “Apostolicam Actuositatem” [3].
	Suy nghĩ tương tự đã được đưa ra rồi trong giai đoạn trước Công đồng, như có thể thấy trong một số Diễn từ của Đức Giáo hoàng Piô XII [4] và trong Thông điệp “Hòa bình trên Thế giới – Pacem in terris” của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII [5]. Sau Công đồng Vaticanô II, vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phaolô VI đã cho thấy sự xác đáng của “dấu chỉ thời đại” ấy, khi ngài ban tước hiệu “Tiến sĩ Giáo Hội” cho hai thánh Têrêxa Giêsu lẫn Catarina thành Siêna [6] và cũng vậy khi theo yêu cầu của Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 1971, ngài đã lập một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu các vấn đề đương thời liên can tới việc “thăng tiến cách hiệu quả phẩm giá và trách nhiệm của phụ nữ” [7]. Nơi một trong các Diễn từ của mình, Đức Phaolô VI đã nói: “Trong Kitô giáo, hơn trong bất cứ tôn giáo nào khác, và ngay từ đầu, phụ nữ đã có một phẩm giá đặc biệt, một phẩm giá mà Tân Ước đã cho chúng ta thấy là có nhiều khía cạnh quan trọng… Hiển nhiên phụ nữ được kêu gọi làm nên thành phần cơ cấu sống động và hoạt động của Kitô giáo theo một cách thức nổi bật đến độ có lẽ không phải tất cả mọi tiềm năng của họ đều đã và đang được tỏ bày” [8].
	Các Nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây (Tháng 10-1987) vốn chú tâm vào “Ơn gọi và Sứ mạng của Giáo dân trong Giáo Hội và trong thế giới 20 năm sau Công đồng Vaticanô II”, một lần nữa đã bàn đến phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ. Một trong những khuyến nghị của các ngài là nghiên cứu thêm các nền tảng nhân học và thần học cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến ý nghĩa và phẩm giá của việc làm một người nữ và làm một người nam. Đó là vấn đề hiểu lý do và các hậu quả nơi quyết định của Đấng Sáng Tạo là con người phải luôn hiện hữu và chỉ hiện hữu như là một người nữ hay một người nam. Chỉ bằng cách bắt đầu từ các nền tảng ấy, vốn giúp hiểu được sự cao cả của phẩm giá và ơn gọi phụ nữ, người ta mới có thể nói đến sự hiện diện tích cực của họ trong Giáo Hội và trong xã hội.
[bookmark: _Hlk117352041]	Đó là cái mà tôi muốn bàn đến trong tài liệu này. Huấn dụ hậu Thượng Hội đồng Giám mục, vốn được công bố sau, sẽ trình bày nhiều đề nghị có bản chất mục vụ về vị trí của phụ nữ trong Giáo Hội và trong xã hội. Về chủ đề này, các Nghị phụ đã cống hiến một số suy tư quan trọng sau khi đã xem xét những chứng từ của các Dự thính viên giáo dân nam lẫn nữ đến từ các Giáo hội địa phương khắp thế giới.
	Năm Thánh Mẫu (Năm Đức Maria)
	2. Thượng Hội đồng Giám mục mới rồi đã diễn ra trong Năm Thánh Mẫu, năm tạo ra một sự thúc đẩy đặc biệt cho việc nghiên cứu đề tài đang bàn, như Thông điệp “Mẹ Đấng Cứu Chuộc– Redemptoris Mater” cũng đã lưu ý [9]. Thông điệp này triển khai và cập nhật giáo huấn Công đồng Vaticanô II chứa nơi chương VIII Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Ánh sáng muôn dân – Lumen Gentium. Tựa đề của chương này rất ý nghĩa: “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong Mầu nhiệm của Đức Kitô và của Giáo Hội”. Đức Maria – “người phụ nữ” của Thánh Kinh (x. St 3,15; Ga 2,4; 19,26) – thuộc về mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô cách mật thiết và vì thế cũng hiện diện một cách đặc biệt trong mầu nhiệm Giáo Hội. Vì “Trong Chúa Kitô, Giáo Hội như là bí tích… của sự hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất mọi người” [10], nên sự hiện diện đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Giáo Hội khiến chúng ta suy nghĩ đến mối dây đặc biệt giữa “người phụ nữ” này với toàn thể gia đình nhân loại. Đây là một vấn đề của mọi người nam và người nữ, của tất cả con trai và con gái của nhân loại mà trong đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác, một di sản căn bản  được thể hiện, cái di sản vốn thuộc về tất cả nhân loại và được liên kết với mầu nhiệm của “khởi nguyên” theo Thánh Kinh: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình; Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27) [11].
	Chân lý ngàn đời ấy về con người, nam và nữ một chân lý gắn chặt cách bất biến vào kinh nghiệm nhân loại đồng thời làm nên mầu nhiệm vốn chỉ được sáng tỏ trong “Ngôi Lời nhập thể…. (vì) Chúa Kitô đã giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình” như Công đồng dạy [12]. Trong việc “cho con người hiểu biết về chính mình” như thế, phải chăng chúng ta không cần tìm một vị trí đặc biệt cho “người phụ nữ” đã là Mẹ của Đức Kitô? “Sứ điệp” của Đức Kitô, chứa trong Tin Mừng và có hậu cảnh là toàn bộ Thánh Kinh gồm Cựu Ước lẫn Tân Ước, chẳng có thể nói nhiều cho Giáo Hội và cho nhân loại về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ sao?
	Chính đó là điều muốn cho trở thành sợi dây xuyên suốt tài liệu này, để ăn khớp với bối cảnh rộng lớn hơn của Năm Thánh Mẫu, khi chúng ta đến gần tận điểm của thiên niên kỷ thứ hai sau Chúa Kitô và khởi điểm của thiên niên kỷ thứ ba. Và đối với tôi, xem ra điều tốt nhất là cho bản văn này phong cách và tính chất của một bài suy niệm.
	II. NGƯỜI PHỤ NỮ – MẸ THIÊN CHÚA (THÉOTOKOS)
	Kết hợp với Thiên Chúa
	3. “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ”. Với những lời ấy trong Thư gởi tín hữu Galát (4,4), Thánh Tông đồ Phaolô nối kết những thời điểm chính vốn chủ yếu xác định việc hoàn tất mầu nhiệm “đã được định từ trước trong Thiên Chúa” (x. Ep 1,9). Chúa Con, Ngôi Lời đồng bản thể với Chúa Cha, đã trở nên người, sinh bởi một phụ nữ, khi “viên mãn thời gian”. Biến cố này dẫn tới bước ngoặt của lịch sử nhân loài trên trái đất, được hiểu như lịch sử cứu độ. Thật ý nghĩa việc Thánh Phaolô không gọi Mẹ Đức Kitô bằng tên riêng “Maria” của bà, nhưng gọi bà là “người phụ nữ”: điều này trùng với các từ ngữ của Tin Mừng Tiên khởi trong sách Sáng Thế (x. St 3,15). Bà là “người phụ nữ” ấy, nay hiện diện trong biến cố cứu độ trung tâm vốn đánh dấu sự “viên mãn thời gian”: biến cố này được thể hiện trong bà và nhờ bà.
	Như thế ở đây bắt đầu biến cố trung tâm, biến cố chủ chốt trong lịch sử cứu độ: Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa. Có lẽ đáng bỏ công xem xét lại biến cố này từ quan điểm lịch sử tinh thần của con người, hiểu theo ý nghĩa rộng nhất có thể, như lịch sử này được biểu lộ qua các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Ở đây chúng ta hãy nhớ lại lời Công đồng Vaticanô II: “Con người mong đợi các tôn giáo đưa ra lời giải đáp về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân phận con người, những điểu xưa nay vẫn làm thâm tâm họ ưu tư trăn trở: Con người là chi? Cuộc sống chúng ta mang ý nghĩa và mục đích nào? Thế nào là thiện hảo và tội lỗi? Ðau khổ có nguyên nhân và mục đích gì? Ðâu là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thật? Phải hiểu thế nào về cái chết, sự phán xét, và thưởng phạt sau khi chết? Sau cùng, đâu là huyền nhiệm tối hậu khôn tả bao trùm cả cuộc hiện hữu của con người, nơi chúng ta xuất phát và cũng là điểm chúng ta phải hướng về?” [13]. “Ngay từ thời cổ đại cho đến cả thời hiện tại ngày nay, nơi nhiều dân tộc khác nhau, vẫn có một cảm nhận nào đó về một quyền lực tàng ẩn trong những biến chuyển của vạn vật và trong các biến cố của đời người, hơn nữa, đôi khi cũng thấy xuất hiện quan niệm về một Đấng Thượng Đế tối cao hoặc ngay cả nhận thức về một Người Cha” [14].
	Trên cái nền của toàn cảnh rộng lớn này, vốn xác nhận những khát vọng của tinh thần con người đi tìm kiếm Thiên Chúa – đôi khi cách “dò dẫm” (x. Cv 17,27) – “sự viên mãn thời gian” như nói trong Thư Phaolô nhấn mạnh lời đáp trả của chính Thiên Chúa, “Đấng mà trong đó chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (x. Cv 17,28). Đây là vị Thiên Chúa “đã phán dạy cha ông chúng ta nhiều lần nhiều cách qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Người đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Việc sai Người Con này, đồng bản thể với Chúa Cha, đến như một người nam “sinh bởi một người nữ”, làm nên đỉnh kết thúc và chung quyết của việc Thiên Chúa tự mạc khải cho nhân loại. Việc tự mạc khải này mang đặc điểm cứu độ, như Công đồng Vaticanô II đã dạy trong một đoạn khác: “Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho biết thiên ý nhiệm mầu (x. Ep 1,9), nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần vào bản tính Thiên Chúa” (x. Ep 2,18; 2 Pr 1,4) [15].
	Một người nữ đã được tìm thấy ở trung tâm biến cố cứu độ này. Việc tự mạc khải của Thiên Chúa, Đấng là sự duy nhất khôn dò của Ba Ngôi, được phác thảo trong cuộc Truyển tin tại Nadarét. “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” – “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” – “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa… Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (x. Lc 1,31-37) [16].
	Có thể dễ dàng nghĩ đến biến cố này trong khung cảnh của lịch sử Israen, Tuyển Dân trong đó Đức Maria là một ái nữ, nhưng cũng dễ dàng nghĩ đến biến cố ấy trong bối cảnh của mọi con đường khác nhau qua đó nhân loại đã luôn tìm cách trả lời cho các câu hỏi căn bản và chung quyết vốn gây phiền toái cho họ hơn cả. Chúng ta chẳng tìm ra trong cuộc Truyền tin ở Nadarét khởi điểm của câu trả lời chung quyết ấy, qua đó chính Thiên Chúa cố gắng trấn an trái tim loài người sao? [17] Nơi đây không phải là vấn đề lời Thiên Chúa được tỏ lộ qua các Ngôn sứ; đúng hơn, với câu trả lời này, “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” (x. Ga 1,14). Từ đó, Đức Maria đạt tới một sự kết hợp với Thiên Chúa vượt quá mọi mong đợi của tâm trí con người. Nó thậm chí vượt quá những mong đợi của toàn thể Israen, đặc biệt của các con gái Tuyển dân ấy, là những người dựa vào lời hứa, có thể hy vọng rằng một trong số họ ngày nào đó sẽ trở thành mẹ Đấng Mêsia. Thế nhưng ai giữa họ đã có thể tưởng tượng rằng Đấng Mêsia đoan hứa là “Con Đấng Tối Cao”? Dựa trên đức tin độc thần của Cựu Ước, một chuyện như thế khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ nhờ quyền năng của Thánh Thần, Đấng “rợp bóng trên bà”, Đức Maria mới có thể chấp nhận điều “không thể đối với loài người, nhưng chẳng phải vậy đối với Thiên Chúa” (x. Mc 10,27).
	Théotokos – Mẹ Thiên Chúa
	4. Như thế, “sự viên mãn thời gian” biểu lộ phẩm giá ngoại thường của “người phụ nữ”. Một mặt, phẩm giá này hệ tại việc nâng lên cách siêu nhiên để kết hợp với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, một việc xác định cùng đích tối hậu của cuộc sống mọi người, vừa trên trái đất vừa trong vĩnh cửu. Từ quan điểm này, “người phụ nữ” là đại diện và là nguyên mẫu của toàn thể nhân loại: Bà tiêu biểu cho nhân tính vốn thuộc về mọi con người, cả nam lẫn nữ. Nhưng mặt khác, biến cố tại Nadarét nêu bật một hình thức kết hợp với Thiên Chúa hằng sống mà chỉ có thể thuộc về “người phụ nữ”, Đức Maria: sự kết hợp giữa mẹ và con. Trinh nữ thành Nadarét đã thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa.
	Chân lý này, mà đức tin Kitô giáo đón nhận ngay từ đầu, đã được long trọng xác định tại Công đồng Êphêsô (năm 431) [18]. Chống lại quan niệm của Nestoriô cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của con người-Giêsu, Công đồng này nhấn mạnh ý nghĩa chủ yếu của chức làm mẹ của Trinh nữ Maria. Vào giây phút Truyền tin, qua việc đáp trả bằng tiếng “vâng–fiat” của mình, Đức Maria đã thụ thai một người từng là Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha. Vì thế bà đích thực là Mẹ Thiên Chúa, vì chức làm mẹ liên hệ đến toàn thể ngôi vị, chứ không chỉ thể xác, và cũng không chỉ “bản tính” nhân loại. Như thế, danh hiệu “Théotokos” – Mẹ Thiên Chúa – đã trở thành cái tên ban cho Trinh nữ Maria vì thích đáng với việc kết hợp cùng Thiên Chúa. 
	Sự kết hợp đặc biệt của “Théotokos” với Thiên Chúa –vốn hoàn tất theo cách tuyệt diệu ơn tiền định siêu nhiên ban cho hết mọi người là kết hợp với Chúa Cha (filii in Filio – những đứa con trong Ngôi Con)– sự kết hợp đặc biệt ấy là một ân sủng thuần túy và như thế là một ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Nhưng đồng thời, qua lời đáp đức tin của mình, Đức Maria thực thi ý chí tự do riêng và như thế là tham dự tròn đầy vào biến cố Nhập Thể với “cái tôi” mang tính cá nhân và nữ nhân của mình. Với tiếng “fiat” của mình, Đức Maria trở thành chủ thể đích thực của việc kết hợp ấy với Thiên Chúa, việc đã được thực hiện trong mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời đồng bản thể với Chúa Cha. Tất cả hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại mọi thời đều tôn trọng ý chí tự do của từng “cái tôi” con người. Và đó đã là trường hợp cuộc Truyền tin tại Nadarét.
	“Phục vụ có nghĩa là cai trị”
	5. Biến cố này rõ ràng mang tính cách liên vị: đó là một cuộc đối thoại. Chúng ta chỉ hiểu nó trọn vẹn nếu đặt toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Thiên thần với Đức Maria trong bối cảnh các từ: “đầy ân sủng” [19]. Trọn cuộc đối thoại Truyền tin cho thấy chiều kích chủ yếu của biến cố, tức là chiều kích siêu nhiên (***). Ân sủng không bao giờ bỏ qua hay tiêu hủy bản tính, nhưng đúng hơn kiện toàn và nâng cao bản tính. Do đó, việc “đầy ân sủng” đã ban cho Trinh nữ thành Nadarét, vì nhắm đến sự kiện bà sẽ trở thành “Théotokos”, cũng nói lên sự hoàn hảo trọn vẹn của “cái gì là tiêu biểu cho phụ nữ”, của “cái gì là đàn bà”. Nơi đây, chúng ta thấy mình, theo một nghĩa nào đó, đang ở đỉnh điểm, nguyên mẫu, của phẩm giá cá nhân phụ nữ.
	Khi trả lời vị sứ giả trời cao bằng tiếng “fiat” của mình, kẻ vốn “đầy ân sủng” thấy cần phải bày tỏ liên hệ cá nhân của mình với hồng ân vừa được mạc khải cho mình như sau: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Tuyên bố này không nên bị tước bỏ ý nghĩa sâu xa của nó cũng như bị giảm thiểu tầm quan trọng bằng việc tách nó cách giả tạo khỏi bối cảnh toàn bộ của biến cố và khỏi nội dung tràn đầy của chân lý được mạc khải về Thiên Chúa và về con người. Trong thành ngữ “Nữ tỳ của Chúa”, người ta cảm thấy Đức Maria hoàn toàn ý thức mình là một tạo vật của Thiên Chúa. Từ ngữ “nữ tỳ”, gần cuối cuộc đối thoại Truyền tin, được ghi khắc suốt toàn thể lịch sử của Người Mẹ và Người Con. Thật thế, Người Con này, vốn là “Con Đấng Tối Cao” đích thực và đồng bản thể, sẽ thường nói về mình, đặc biệt vào lúc chóp đỉnh của sứ vụ mình: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45).
	Đức Kitô luôn ý thức mình là “Tôi tớ của Chúa” theo sấm ngôn của Isaia (x. Is 42,1; 49,3.6; 52,13), danh hiệu bao hàm nội dung chủ yếu sứ vụ Mêsia của Người, tức Người ý thức mình là Đấng Cứu chuộc trần gian. Từ giây phút đầu tiên làm mẹ Thiên Chúa, kết hợp với Ngôi Con mà “Chúa Cha sai đến thế gian, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Ga 3,17), Đức Maria nhận lấy vị trí của mình bên trong việc phục vụ kiểu Mêsia của Đức Kitô [20]. Chính kiểu phục vụ này làm nên chính nền tảng cho Nước Trời trong đó “phục vụ… có nghĩa là cai trị” [21]. Đức Kitô, “Tôi Tớ của Chúa”, sẽ cho mọi người thấy phẩm giá vương giả của việc phục vụ, phẩm giá vốn liên kết cách chặt chẽ nhất có thể với ơn gọi của mọi người.
	Như thế, bằng việc xem xét thực tại “Người Phụ nữ – Mẹ Thiên Chúa”, chúng ta bước vào suy niệm về Năm Thánh Mẫu này cách hết sức thích hợp. Thực tại này cũng xác định chân trời chủ yếu của việc suy tư về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ. Trong bất cứ cái gì chúng ta nghĩ, nói hay làm có liên hệ đến phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, thì các tư tưởng, tâm tình và hành động của chúng ta không được tách khỏi chân trời ấy. Phẩm giá của mọi con người và ơn gọi tương ứng với phẩm giá đó tìm được tầm mức dứt khoát của chúng trong việc kết hợp với Thiên Chúa. Đức Maria –“người phụ nữ” của Thánh Kinh– là biểu thức trọn vẹn nhất của phẩm giá và ơn gọi này. Vì mọi con người, nam hay nữ, được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, chỉ có thể triển nở mình trong chiều hướng hình ảnh và sự giống ấy.
	III. HÌNH ẢNH VÀ SỰ GIỐNG THIÊN CHÚA
	Sách Sáng Thế
	6. Chúng ta hãy đi vào khung cảnh của “khởi nguyên” theo Thánh Kinh. Trong đó, chân lý mạc khải liên hệ tới con người như là “hình ảnh và giống Thiên Chúa” làm thành nền tảng bất biến cho tất cả nhân học Kitô giáo [22]. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27). Đoạn văn ngắn gọn này chứa đựng các chân lý nhân học cơ bản: con người là chóp đỉnh của toàn thể trật tự sáng tạo trong thế giới hữu hình; dòng giống loài người, vốn bắt nguồn từ tiếng gọi nam và nữ đi vào hiện hữu, kết thúc tốt đẹp toàn thể công trình sáng tạo; cả nam lẫn nữ đều là những hữu thể người, có tầm mức ngang nhau, cả hai được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh và sự giống Thiên Chúa ấy, vốn thiết yếu cho con người, được đàn ông và đàn bà, trong tư cách vợ chồng và cha mẹ, chuyển qua cho con cháu của họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất” (St 1,28). Đấng Sáng tạo trao phó “sự thống trị” trên mặt đất cho loài người, cho mọi con người, cho mọi đàn ông và đàn bà, vốn đã nhận được phẩm giá và ơn gọi từ “khởi nguyên” chung.
	Trong sách Sáng Thế, chúng ta tìm thấy một mô tả khác về việc tạo dựng con người nam và nữ (x. 2,18-25) mà chúng ta sẽ nhắc tới sau. Dù sao, ngay từ bây giờ, chúng ta có thể nói rằng trình thuật Thánh Kinh đưa ra đặc tính ngôi vị của con người. Con người là một ngôi vị, và điều đó là bằng nhau cho cả nam lẫn nữ, vì cả hai đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa có ngôi vị. Điều làm cho con người giống Thiên Chúa là sự kiện –không như toàn bộ thế giới các tạo vật khác, kể cả các sinh vật được phú bẩm giác quan (animalia, giới động vật)– con người là một hữu thể có lý trí (animal rationale) [23]. Nhờ đặc tính này, đàn ông cũng như đàn bà có thể “thống trị” các thụ tạo khác của thế giới hữu hình (x. St 1,28).
	Mô tả thứ hai về việc tạo dựng con người (x. St 2,18-25) sử dụng ngôn ngữ khác để diễn tả chân lý về việc tạo dựng con người, đặc biệt là người nữ. Theo một nghĩa nào đó, ngôn ngữ này kém chính xác, và ta có thể nói, mang tính mô tả và ẩn dụ hơn, gần với ngôn ngữ của các huyền thoại được biết đương thời. Dù vậy, chúng ta không tìm thấy mâu thuẫn chủ yếu nào giữa hai văn bản. Bản văn St 2,18-25 giúp chúng ta hiểu hơn điều chúng ta tìm thấy trong đoạn vắn gọn ở St 1,27-28. Cùng lúc, nếu được đọc chung với bản văn trước, nó giúp chúng ta hiểu thậm chí sâu hơn chân lý căn bản mà nó chứa đựng, liên quan đến con người được tạo dựng như nam và nữ theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.
	Trong lời mô tả tìm thấy ở St 2,18-25, người nữ được Thiên Chúa tạo dựng “từ xương sườn” của người nam và được đặt bên cạnh y như “cái tôi” thứ hai, như bạn đường của người nam, vốn cô đơn giữa thế giới sinh tạo vật bao quanh và chẳng tìm thấy giữa chúng một “trợ tá” xứng hợp với mình. Được gọi đi vào hiện hữu theo cách ấy, người nữ lập tức được người nam nhận ra như “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (x. St 2,23) và vì thế được gọi là “đàn bà”. Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, danh xưng này cho thấy căn tính chủ yếu của bà so với ông ish-ishsha một điều mà tiếc thay các ngôn ngữ hiện đại nói chung không thể diễn tả: “Nàng sẽ được gọi là đàn bà (ishsha), vì đã được rút từ đàn ông (ish) ra” (St 2,23).
[bookmark: _Hlk117179308]	Bản văn Thánh Kinh cung cấp các nền tảng đủ để công nhận sự bình đẳng thiết yếu giữa đàn ông và đàn bà từ quan điểm nhân tính của họ [24]. Ngay từ đầu, cả hai đều là những ngôi vị, không giống các sinh vật khác trong thế giới quanh họ. Người đàn bà là cái “tôi” khác trong một nhân tính chung. Ngay từ đầu, họ xuất hiện như sự “hợp nhất của cả hai” và điều này cho thấy rằng sự cô đơn nguyên thủy được thắng vượt, sự cô đơn trong đó “con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng” (St 2,20). Phải chăng đây chỉ là vấn đề một “trợ tá” trong hoạt động, để “thống trị mặt đất” (St 1,28) ? Chắc chắn đó là chuyện một bạn đời mà người nam có thể kết hợp với mình như vợ, trở nên “một xương một thịt” với nàng và vì thế phải “lìa cha bỏ mẹ” (x. St 2,24). Vì thế, trong cùng bối cảnh như việc tạo dựng nam và nữ, trình thuật Thánh Kinh nói đến việc Thiên Chúa thiết lập hôn nhân như một điều kiện cần thiết cho việc chuyển thông sự sống đến các thế hệ mới, việc truyền sinh mà hôn nhân và tình yêu vợ chồng tự bản tính được sắp xếp hướng về: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất” (St 1,28).
	Nhân vị –  Hiệp thông – Quà tặng
	7. Bằng cách suy tư về toàn bộ trình thuật tìm thấy ở St 2,18-25 và giải thích nó dưới ánh sáng của chân lý về hình ảnh và sự giống Thiên Chúa (x. St 1,26-27), chúng ta có thể hiểu thậm chí đầy đủ hơn cái làm nên tính chất ngôi vị của hữu thể con người, nhờ đó cả nam lẫn nữ nên giống Thiên Chúa. Vì mọi cá nhân được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa trong chừng mực y hay thị là một thụ tạo có lý trí và tự do, đủ khả năng nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Người. Hơn nữa, chúng ta đọc thấy rằng con người không thể hiện hữu “đơn độc” (x. St 2,18); nó chỉ có thể hiện hữu như một sự “hợp nhất của cả hai”, và vì thế trong tương quan với một nhân vị khác. Đây là vấn đề liên hệ hỗ tương: nam với nữ và nữ với nam. Làm một ngôi vị theo hình ảnh và giống Thiên Chúa do đó cũng bao hàm việc hiện hữu trong tương quan, trong liên hệ với “cái tôi” khác. Đây là bước mở đầu cho việc tự mạc khải chung quyết của Thiên Chúa Ba Ngôi: một sự duy nhất sống động trong mối hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần.
	Vào lúc khởi đầu Thánh Kinh, điều ấy chưa được trực tiếp phát biểu. Toàn bộ Cựu Ước chủ yếu liên hệ đến việc mạc khải chân lý về sự độc nhất và duy nhất của Thiên Chúa. Bên trong chân lý nền tảng ấy về Thiên Chúa, Tân Ước sẽ mạc khải mầu nhiệm khôn dò về sự sống nội tại của Người. Thiên Chúa, Đấng tự tỏ mình cho loài người biết nhờ Đức Kitô, là sự hiệp nhất của Ba Ngôi: hiệp nhất trong thông hiệp. Theo cách ấy, ánh sáng mới cũng chiếu lên việc con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa mà sách Sáng Thế đã nói. Con người “được tạo dựng có nam có nữ” là hình ảnh Thiên Chúa, sự kiện đó không chỉ có nghĩa là từng người trong họ, cách cá nhân, giống Thiên Chúa như một hữu thể có lý trí và tự do. Sự kiện đó cũng có nghĩa là đàn ông và đàn bà, vốn được tạo dựng như sự “hợp nhất của cả hai” trong nhân tính chung của họ, được kêu gọi sống trong một sự hiệp thông tình yêu, và theo cách ấy, phản ánh giữa thế giới sự hiệp thông tình yêu vốn có trong Thiên Chúa, sự hiệp thông mà nhờ đó Ba Ngôi yêu nhau trong mầu nhiệm thâm sâu của sự sống thần linh duy nhất. Cha, Con và Thánh Thần, một Thiên Chúa độc nhất nhờ sự duy nhất của thần tính, hiện hữu như các ngôi vị qua liên hệ thần linh khôn dò. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có thể hiểu được chân lý: Thiên Chúa là Tình yêu trong chính Người (x. 1Ga 4,16).
	Hình ảnh và sự giống Thiên Chúa nơi con người, được tạo dựng có nam có nữ (trong lối loại suy có thể giả định giữa Tạo Hóa với tạo vật) như thế cũng diễn tả sự “hợp nhất của cả hai” trong một nhân tính chung. Sự “hợp nhất của cả hai” này, vốn là một dấu chỉ của sự hiệp thông liên vị, cho thấy rằng việc tạo dựng con người cũng ghi dấu một sự giống nhau nào đó với mối hiệp thông thần linh (“communio”). Sự giống nhau này là một phẩm tính trong hữu thể ngôi vị của cả nam lẫn nữ, đồng thời cũng là một tiếng gọi và một nhiệm vụ. Nền tảng của toàn bộ luân lý (ethos) con người được cắm rễ trong hình ảnh và sự giống Thiên Chúa mà con người mang trong chính mình ngay từ nguyên thủy. Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước sẽ triển khai “ethos” này, vốn đạt tới chóp đỉnh của nó trong giới luật tình yêu [25].
	Trong sự “hợp nhất của cả hai”, đàn ông và đàn bà ngay từ ban đầu đã được kêu gọi hiện hữu không chỉ “bên nhau” hay “cùng nhau”, nhưng họ còn được kêu gọi hiện hữu “cho nhau”, “vì nhau”.
	Điều này cũng giải thích ý nghĩa của sự “trợ giúp” được nói đến trong St 2,18-25: “Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó”. Bối cảnh Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu điều ấy theo nghĩa nữ phải “giúp” nam – và đến phiên mình nam phải giúp nữ – trước hết vì chính sự kiện họ là “những nhân vị”. Theo một nghĩa nào đó, điều này giúp người nam và người nữ luôn khám phá lại nhân tính của họ và củng cố ý nghĩa trọn vẹn của nhân tính này. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng trên bình điện căn bản này– đây là vấn đề một sự “trợ giúp” từ cả hai phía và đồng thời một sự “trợ giúp” lẫn nhau. Là con người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông liên vị. Bản văn St 2,18-25 cho thấy rằng hôn nhân là chiều kích đầu tiên và, theo một nghĩa nào đó, là chiều kích nền tảng cho ơn gọi này. Nhưng đó không phải là chiều kích duy nhất. Toàn bộ lịch sử nhân loại trải ra bên trong bối cảnh của tiếng gọi này. Trong lịch sử đó, dựa trên nguyên tắc hiện hữu “cho” nhau, cho kẻ khác, trong sự “hiệp thông” liên vị, sẽ phát triển giữa chính nhân tính, phù hợp với ý định Thiên Chúa, sự hòa nhập của cái “thuộc nam tính” và cái “thuộc nữ tính”. Các bản văn Kinh Thánh, từ Sáng Thế trở đi, thường xuyên giúp chúng ta khám phá mảnh đất trong đó sự thật về con người cắm rễ, mảnh đất vững chãi và bất khả xâm phạm giữa biết bao đổi thay của cuộc sống con người.
	Chân lý ấy cũng liên hệ đến lịch sử cứu độ. Về điều này, một tuyên bố của Công đồng Vaticanô II có ý nghĩa đặc biệt. Nơi chương “Cộng đồng Nhân loại” trong Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, chúng ta đọc thấy: “Khi cầu nguyện với Chúa Cha: ‘Xin cho tất cả nên một… như chúng ta là một’ (Ga 17,21-22), Chúa Giêsu đã mở ra những viễn tượng vượt qua cả lý trí con người, cho thấy có một nét tương tự nào đó giữa sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa với sự hợp nhất của các con cái Thiên Chúa trong chân lý và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy con người, tạo vật duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ, và họ chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình” [26]. 
	Với những lời ấy, bản văn Công đồng đưa ra một bảng tóm tắt toàn bộ chân lý về người nam và người nữ – một chân lý đã được phác thảo trong những chương đầu của sách Sáng Thế rồi, và là nền tảng cấu trúc của khoa nhân học Thánh Kinh và nhân học Kitô giáo. Con người – dù nam hay nữ – là hữu thể duy nhất giữa các thụ tạo của thế giới hữu hình mà Thiên Chúa “đã muốn dựng nên vì chính họ”; tạo vật này vì thế là một ngôi vị. Làm một ngôi vị có nghĩa là hướng tới việc thể hiện chính mình (bản văn Công đồng nói “khám phá chính mình”), điều này chỉ có thể thành tựu “bằng việc thành thực hiến thân”. Mẫu hình cho lối giải thích ngôi vị như thế là chính Thiên Chúa xét như Ba Ngôi, xét như một sự hiệp thông Ngôi vị. Nói “con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” có nghĩa là con người được kêu gọi hiện hữu “cho” những kẻ khác, trở thành một tặng vật.
	Điều này được áp dụng cho mọi con người, dù nam hay nữ, vốn sống điều đó phù hợp với những phẩm tính đặc biệt của riêng mình. Trong khuôn khổ của suy niệm hiện tại về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, chân lý ấy về việc làm người cấu thành khởi điểm cần thiết. Ngay nơi sách Sáng Thế, chúng ta có thể phân biệt, trong đường nét sơ khởi, đặc điểm phu phụ của mối liên hệ giữa các ngôi vị, vốn sẽ dùng như nền tảng cho sự phát triển tiếp theo cái chân lý về việc làm mẹ và về sự đồng trinh, như hai chiều kích riêng biệt của ơn gọi phụ nữ dưới ánh sáng của Mạc khải thần linh. Hai chiều kích này sẽ được biểu lộ cách cao cả nhất khi “thời gian viên mãn” (x. Gl 4:4) trong “người phụ nữ” thành Nadarét: Đức Mẹ Đồng Trinh.
	Nhân hình luận của ngôn ngữ Thánh Kinh
	8. Việc trình bày con người như “hình ảnh và giống Thiên Chúa” ngay đầu Kinh Thánh cũng có một ý nghĩa khác nữa. Đó là chìa khóa để hiểu mạc khải Kinh Thánh như lời Thiên Chúa về chính mình. Nói về chính mình –dù qua các ngôn sứ hay qua Thánh Tử (x. Dt 1,1.2) đã làm người– Thiên Chúa luôn nói trong ngôn ngữ loài người, sử dụng các ý niệm và hình ảnh thích hợp với con người. Sở dĩ cách diễn tả chính mình này được đặc trưng bằng một nhân hình luận nào đấy, đó là vì con người “giống” Thiên Chúa: được tạo dựng theo hình ảnh và giống Ngài. Nhưng từ đó, trong mức độ nào đấy, Thiên Chúa cũng “giống con người”, và chính vì sự giống nầy, Người có thể được biết theo cách nhân loại. Đồng thời, ngôn ngữ Thánh Kinh cũng chính xác đủ để cho thấy những giới hạn của sự “giống”, những giới hạn của “loại suy”. Vì Mạc khải Thánh Kinh nói rằng đang khi việc con người giống Thiên Chúa là thật, thì sự “không giống” [27] vốn tách toàn bộ tạo vật khỏi Tạo Hóa về cơ bản càng thật hơn nữa. Mặc dầu con người được tạo dựng giống Thiên Chúa, Thiên Chúa đối với nó vẫn không ngừng là Đấng “ngự trong ánh sáng siêu phàm” (1Tm 6,16): Người là “Đấng Khác biệt” tự yếu tính, là “Đấng Toàn tha”.
	Nhận xét này về các giới hạn của loại suy – các giới hạn của việc con người giống Thiên Chúa theo ngôn ngữ Thánh Kinh – phải được ghi nhớ khi, trong nhiều đoạn Sách Thánh khác nhau (đặc biệt trong Cựu Ước), chúng ta gặp những so sánh vốn gán cho Thiên Chúa những phẩm tính “nam” hay “nữ”. Chúng ta tìm thấy trong những đoạn ấy một xác nhận gián tiếp về sự thật là cả nam lẫn nữ đều đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nếu có một sự giống nhau giữa Tạo Hóa và tạo vật, dễ hiểu rằng Thánh Kinh đã sử dụng đối với Thiên Chúa những cách diễn tả vốn gán cho Người những phẩm tính của cả “nam” và “nữ”.
	Chúng ta có thể trích ở đây vài đoạn đặc thù từ ngôn sứ Isaia: “Sion từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!’. ‘Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ’” (Is 49,14-15). Và chỗ khác: “Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về” (Is 66,13). Trong nhiều Thánh vịnh, Thiên Chúa cũng được so sánh như một bà mẹ hiền chăm sóc chu đáo: “Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel hỡi!” (Tv 131,2-3). Trong nhiều đoạn khác, tình Thiên Chúa chăm sóc dân Người được cho thấy như là tình của một bà mẹ: vì thế, như một bà mẹ, Thiên Chúa đã “mang” nhân loại và đặc biệt Tuyển dân của Người trong chính dạ Người; Người đã sinh họ ra trong đau đớn; Người đã nuôi nấng và an ủi họ (x. Is 42,14; 46,3-4). Trong nhiều đoạn, tình yêu Thiên Chúa được trình bày như tình yêu “nam” của một người chồng và của một người cha (x. Hs 11,1-4; Gr 3,4-19), nhưng đôi khi cũng như tình yêu “nữ” của một người mẹ.
	Đặc tính này của ngôn ngữ Kinh Thánh cách nói nhân hình luận của nó về Thiên Chúa gián tiếp chĩa vào mầu nhiệm “sinh ra” vĩnh cửu vốn thuộc sự sống nội tại của Thiên Chúa. Dù vậy, trong chính nó, việc “sinh ra” này không có những phẩm tính “nam” hay “nữ”. Tự bản tính, nó hoàn toàn mang nét thần linh. Nó là thần thiêng trong cách thức hoàn hảo nhất, vì “Thiên Chúa là thần khí” (Ga 4,24) và chẳng có thuộc tính tiêu biểu nào của thân thể, dù là “nam” hay là “nữ”. Vì thế “chức làm cha” trong Thiên Chúa hoàn toàn mang tính thần linh, chẳng hề có đặc tính “nam” về mặt thân thể của chức làm cha nơi con người. Theo nghĩa này, Cựu Ước đã nói về Thiên Chúa như một Người Cha và hướng về Người như một Người Cha. Đức Giêsu Kitô Đấng đã gọi Thiên Chúa “Abba Cha ơi!” (Mc 14,36) và với tư cách con-độc sinh lẫn đồng bản thể, đã đặt chân lý này vào chính trung tâm Tin Mừng của Người, từ đó thiết lập qui tắc cho lời cầu nguyện Kitô giáo chính Người đã nhắc đến chức làm cha theo nghĩa siêu thể xác, siêu phàm nhân và hoàn toàn mang tính thần linh ấy. Người nói trong tư cách Con, liên kết với Cha qua mầu nhiệm vĩnh cửu “sinh ra cách thần linh”, và Người đã làm như thế đang khi cùng lúc là Con phàm nhân thật sự của Mẹ Đồng trinh của mình.
	Cho dù không thể gán các phẩm tính nhân loại cho sự sinh ra vĩnh cửu của Ngôi Lời Thiên Chúa, và cho dù chức làm cha thần linh chẳng có những đặc tính “nam” theo nghĩa thể lý, chúng ta vẫn phải tìm nơi Thiên Chúa kiểu mẫu tuyệt đối cho mọi cuộc “sinh sản” giữa loài người. Điều này xem ra là nghĩa của Thư gửi tín hữu Êphêsô: “Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi chức làm cha trên trời dưới đất” (Ep 3,14-15). Tất cả cuộc sinh sản giữa các thụ tạo tìm thấy kiểu mẫu nguyên thủy của mình nơi sự sinh ra ấy, vốn hoàn toàn mang tính thần linh trong Thiên Chúa, nghĩa là hoàn toàn thiêng liêng. Tất cả cuộc “sinh sản” trong thế giới thụ tạo phải được so sánh với kiểu mẫu tuyệt đối và bất thụ tạo này. Vì thế, mọi yếu tố của việc sinh sản nơi con người mà thuộc nam, và mọi yếu tố thuộc nữ, tức là “chức làm cha” và “chức làm mẹ”, đều mang trong mình một  tương tự, hay một loại suy, với việc “sinh ra” thần linh và với “chức làm cha” vốn “hoàn toàn khác hẳn” trong Thiên Chúa, nghĩa là hoàn toàn thiêng liêng và thần linh theo yếu tính; đang khi trong trật tự nhân loại, việc sinh sản thuộc riêng sự “hợp nhất của cả hai”: cả hai là “cha mẹ”, nam cũng như nữ.
	IV. BÀ EVA – BÀ MARIA
	“Khởi nguyên” và tội lỗi
	9. “Con người đã được Thiên Chúa dựng nên trong tình trạng công chính, tuy nhiên, ngay từ buổi đầu lịch sử, bị nghe theo Thần Dữ, con người đã lạm dụng tự do của mình khi nổi dậy chống lại Thiên Chúa và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa” [28]. Với những lời ấy, giáo huấn của Công đồng mới đây nhắc lại giáo thuyết mạc khải về tội lỗi và đặc biệt về tội đầu tiên ấy, vốn là “nguyên tội”. “Khởi nguyên” theo Kinh Thánh –việc tạo dựng thế giới và con người trong thế giới– chứa trong nó chân lý về tội này, vốn cũng có thể gọi là tội của “khởi nguyên” con người trên mặt đất. Cho dẫu những gì viết trong sách Sáng Thế được diễn tả dưới hình thức một câu chuyện biểu tượng, như trường hợp mô tả việc tạo dựng con người có nam có nữ (x. St 2,18-25), nó cũng đồng thời cho thấy cái nên được gọi là “mầu nhiệm tội lỗi”, thậm chí đầy đủ hơn là “mầu nhiệm sự dữ” vốn hiện hữu trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng.
	Không thể đọc “mầu nhiệm tội lỗi” mà không nhắc đến toàn bộ chân lý về “hình ảnh và giống” Thiên Chúa vốn là nền tảng của nhân học Thánh Kinh. Chân lý này trình bày việc tạo dựng con người như một hồng ân đặc biệt từ Đấng Sáng Tạo, chứa đựng không những nền tảng và nguồn gốc phẩm giá chủ yếu của con người nam và nữ trong vũ trụ thụ tạo, nhưng cũng chứa khởi nguyên lời kêu gọi cả hai chia sẻ sự sống thâm sâu của chính Thiên Chúa. Trong ánh sáng Mạc khải, cuộc sáng tạo cũng báo hiệu khởi nguyên của lịch sử cứu độ. Chính ngay ở khởi nguyên này mà tội lỗi nằm vào và tự biểu lộ như đối kháng lẫn phủ nhận.
	Có thể nói một cách nghịch lý rằng tội lỗi được trình bày trong Sáng Thế chương 3 xác nhận chân lý về hình ảnh và giống Thiên Chúa nơi con người, vì chân lý ấy nói lên sự tự do, nghĩa là việc con người sử dụng ý chí tự do khi chọn điều lành hay lạm dụng ý chí tự do khi chọn điều dữ, nghịch lại ý muốn Thiên Chúa. Nhưng trong yếu tính của nó, tội lỗi là một sự phủ nhận Thiên Chúa như Tạo Hóa trong tương quan của Người với phàm nhân, và phủ nhận điều Thiên Chúa muốn cho con người ngay từ khởi nguyên và mãi mãi. Tạo dựng nam và nữ theo hình ảnh và giống mình, Thiên Chúa muốn cho họ được thiện hảo tràn đầy, hay hạnh phúc siêu nhiên, vốn tuôn chảy từ việc chia sẻ sự sống của Người. Bằng việc phạm tội, con người chối từ hồng ân ấy và đồng thời muốn trở thành “như thần minh, biết điều thiện điều ác” (St 3,5), nghĩa là định đoạt cái gì là tốt và cái gì là xấu cách độc lập với Thiên Chúa, Tạo Hóa của mình. Tội của những cha mẹ đầu tiên có “chiều kích” con người của nó: một tiêu chuẩn nội tại riêng nằm trong ý chí tự do của con người, và nó cũng mang bên trong mình một đặc tính “xảo quyệt” nào đó [29] vốn được bày tỏ rõ ràng trong sách Sáng Thế (3,1-5). Tội lỗi dẫn đến việc gãy đổ sự hợp nhất nguyên thủy mà con người đã hưởng trong tình trạng công chính nguyên thủy: việc kết hợp với Thiên Chúa như nguồn gốc sự hợp nhất bên trong “cái tôi” của mình, mà con người đã hưởng trong quan hệ hỗ tương giữa nam và nữ (“communio personarum” hiệp thông các ngôi vị) cũng như đối với thế giới bên ngoài, với thiên nhiên.
	Mô tả của Thánh Kinh về nguyên tội trong Sáng Thế chương 3 một cách nào đấy đã “phân biệt các vai trò” mà người nữ và người nam có trong đó. Điều này cũng được nhắc đến về sau trong vài đoạn Thánh Kinh, ví dụ Thư thánh Phaolô gửi ông Timôthê: “Vì Ađam được tạo dựng trước, rồi mới đến Evà. Cũng không phải Ađam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội, khi bị dụ dỗ” (1 Tm 2,13-14). Nhưng chắc chắn rằng, mặc cho sự “phân biệt vai trò” ấy trong mô tả của Thánh Kinh, tội đầu tiên ấy là tội của con người đã được Thiên Chúa tạo dựng có nam có nữ. Đấy cũng là tội của “nguyên tổ”, mà gắn vào đó là tính di truyền của nó. Theo nghĩa này, chúng ta gọi đó là “nguyên tội”.
	Như đã nói, tội này không thể được hiếu đúng đắn nếu không quy chiếu về mầu nhiệm tạo dựng con người -nam và nữ- theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nhờ việc quy chiếu này, người ta cũng có thể hiểu mầu nhiệm sự “không giống” Thiên Chúa ấy mà tội hệ tại, sự không giống vốn tự biểu lộ nơi sự dữ hiện diện trong lịch sử thế trần, và cũng vậy, sự “không giống” Thiên Chúa, Đấng “duy nhất tốt lành” (x. Mt 19,17) và là sự tốt lành trọn hảo. Nếu việc tội lỗi “không giống” Thiên Chúa, Đấng là chính sự Thánh thiện, giả thiết sự “giống” trong lãnh vực của tự do và của ý chí tự do, thì vì lý do đó có thể nói rằng sự “không giống” chứa đựng trong tội lại càng bi đát và buồn thảm hơn. Phải chấp nhận rằng Thiên Chúa, xét như Tạo Hóa và Hiền Phụ, bị tổn thương, bị “xúc phạm” xúc phạm rõ ràng nơi đây, trong chính trung tâm của hồng ân vốn thuộc kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa cho con người.
	Nhưng cùng lúc, vì là tác giả gây nên sự dữ của tội lỗi, con người –nam và nữ– cũng bị nó ảnh hưởng. Sáng Thế chương 3 cho thấy điều này với những từ ngữ rõ ràng mô tả hoàn cảnh mới của con người trong thế giới thụ tạo. Nó cho thấy viễn ảnh “vất vả cực nhọc” mà đàn ông sẽ phải chịu để sinh nhai (x. St 3,17-19) và tương tự vậy, cơn “đau đớn lớn lao” mà đàn bà sẽ phải gánh khi sinh nở (x. St 3,16). Và tất cả điều này được đánh dấu bằng cái chết tất yếu, sự chấm dứt đời người trên mặt đất. Theo cách ấy, con người, xét như bụi đất, sẽ “trở về với đất, vì từ đất, nó đã được lấy ra”: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với đất bụi” (x. St 3,19).
	Các lời ấy được xác nhận từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng không muốn nói rằng hình ảnh và sự giống Thiên Chúa nơi con người, dù nam hay nữ, đã và đang bị tội lỗi phá hủy; nhưng đúng hơn là đã và đang “bị che khuất” [30] và trong một ý nghĩa nào đó “bị giảm thiểu”. Trong thực tế, tội lỗi làm “suy giảm” con người, như Công đồng Vaticanô II cũng nhắc lại [31]. Nếu con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa do chính bản tính của mình xét như một ngôi vị, thì sự vĩ đại và phẩm giá của nó được hoàn tất trong giao ước với Thiên Chúa, trong sự kết hợp với Người, trong nỗ lực tiến đến sự hợp nhất cơ bản vốn thuộc về “lô-gích” nội tại của chính mầu nhiệm sáng tạo. Sự hợp nhất này tương ứng với chân lý sâu xa liên quan đến mọi tạo vật thông minh, và đặc biệt đến con người, mà ngay giữa mọi tạo vật của thế giới hữu hình, đã được nâng lên từ đầu nhờ việc tuyển chọn vĩnh cửu của Thiên Chúa trong Đức Giê-su: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ… Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Ep 1,4-6). Giáo huấn Kinh Thánh, xét như một toàn bộ, cho chúng ta nói được rằng sự tiền định ấy liên can đến mọi con người, nam và nữ, và đến mỗi một người chẳng trừ ai.
	“Nó sẽ thống trị ngươi”
	10. Mô tả của Thánh Kinh trong sách Sáng Thế phác thảo sự thật về các hậu quả của tội lỗi con người, như được thấy qua sự rối loạn tương quan nguyên thủy giữa đàn ông và đàn bà, tương quan tương ứng với phẩm giá riêng của họ như các ngôi vị. Một con người, dù nam hay nữ, là một ngôi vị, và vì thế là “tạo vật duy nhất trên mặt đất được Thiên Chúa tạo dựng vì chính nó”; và đồng thời tạo vật độc nhất lẫn độc đáo đó “chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình” [32]. Ở đây bắt đầu mối liên hệ “hiệp thông” trong đó sự “hợp nhất của cả hai” và phẩm giá riêng của đàn ông lẫn đàn bà được biểu lộ. Vì thế, khi chúng ta đọc thấy trong mô tả của Thánh Kinh những lời ngỏ với người phụ nữ: “Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi” (St 3,16), chúng ta khám phá ra một sự đổ vỡ và một hăm dọa thường xuyên liên can đến sự “hợp nhất của cả hai” vốn tương ứng với phẩm giá của hình ảnh và sự giống Thiên Chúa trong cả hai người. Nhưng sự hăm dọa đó còn nghiêm trọng hơn đối với phụ nữ, vì sự thống trị chiếm chỗ của việc “làm một quà tặng chân thành” và do đó là sống “cho” kẻ khác: “Nó sẽ thống trị ngươi”. Việc “thống trị” này cho thấy sự rối loạn và đánh mất tính ổn định của sự bình đẳng cơ bản mà người nam và người nữ có trong sự “hợp nhất của cả hai”: và điều này đặc biệt gây bất lợi cho người nữ, đang khi chỉ sự bình đẳng phát xuất từ phẩm giá của họ như các ngôi vị mới có thể ban cho mối quan hệ hỗ tương của họ đặc tính của một “communio personarum” (hiệp thông ngôi vị) đích thực. Đang khi việc vi phạm sự bình đẳng ấy, vốn là một quà tặng đồng thời là một quyền lợi phát xuất từ Thiên Chúa Tạo Hóa, kéo theo một yếu tố gây bất lợi cho người nữ, thì cùng lúc nó cũng giảm thiểu phẩm giá đích thực của người nam. Ở đây chúng ta đụng đến một điểm hết sức nhạy cảm trong chiều kích của “ethos–luân lý” mà ngay từ đầu đã được Tạo Hóa ghi khắc trong chính việc tạo dựng cả hai theo hình ảnh và giống Người.
	Tuyên bố này trong Sáng Thế 3,16 có một ý nghĩa lớn lao. Nó bao hàm một sự quy chiếu đến mối quan hệ hỗ tương giữa nam và nữ trong hôn nhân. Nó nhắc đến nỗi khao khát phát sinh trong bầu khí tình yêu phu phụ nhờ đó sự “hiến thân chân thành” của người nữ được đáp trả tương xứng bằng một sự “hiến dâng” phù hợp từ phía người chồng. Chỉ dựa trên nguyên tắc này mà cả hai, và đặc biệt là người nữ, mới có thể “khám phá chính mình” như một “sự hợp nhất đích thực của cả hai”, phù hợp với phẩm giá của ngôi vị. Sự kết hợp hôn nhân đòi hỏi việc tôn trọng và hoàn thành nhân cách đích thực của cả hai. Đàn bà không thể trở thành “đối tượng” cho sự “thống trị” và “chiếm hữu” của đàn ông. Nhưng các lời của bản văn Thánh Kinh liên quan trực tiếp đến nguyên tội và những hậu quả kéo dài của nó trong người nam và người nữ. Bị đè nặng bởi tội di truyền, họ mang trong chính mình “sự nghiêng chiều về tội lỗi”, khuynh hướng đi ngược lại trật tự luân lý vốn tương ứng với bản tính có lý trí và phẩm giá của nam lẫn nữ xét như các ngôi vị. Khuynh hướng ấy được diễn tả trong một dục vọng ba mặt, mà Thánh Gioan xác định như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của (x. 1Ga 2,16). Các lời sách Sáng Thế trích dẫn trên đây (3,16) cho thấy dục vọng ba mặt này, sự “nghiêng chiều về tội lỗi” sẽ đè nặng trên quan hệ hỗ tương giữa nam và nữ ra sao.
	Những lời ấy của Sáng Thế trực tiếp quy chiếu về hôn nhân, nhưng cách gián tiếp, chúng liên quan tới các lãnh vực khác của đời sống xã hội: các hoàn cảnh trong đó phụ nữ luôn bị thua thiệt hay bị kỳ thị do là đàn bà. Chân lý mạc khải liên quan đến việc sáng tạo con người có nam có nữ làm nên lập luận chính yếu chống lại các hoàn cảnh gây tổn hại khách quan và các hoàn cảnh bất công vốn chứa đựng và bày tỏ di sản tội lỗi mà mọi con người đều mang lấy trong chính họ. Các Sách Thánh xác nhận ở nhiều chỗ sự hiện hữu đích thực của những hoàn cảnh như thế và cùng lúc công bố việc cần phải hoán cải, nghĩa là phải thanh tẩy khỏi điều dữ và giải thoát khỏi tội lỗi: khỏi những gì xúc phạm đồng loại, những gì “giảm hạ” con người, không những kẻ bị xúc phạm mà cả kẻ gây xúc phạm. Đó là sứ điệp bất biến của Lời do Thiên Chúa mạc khải. Trong nó, “ethosluân lý” Thánh Kinh được biểu lộ cho đến tận cùng thời gian [33].
	Trong thời đại chúng ta, vấn đề “quyền phụ nữ” đã đạt được ý nghĩa mới trong bối cảnh rộng lớn của các quyền con người. Sứ điệp của Thánh Kinh và của Tin Mừng dãi chiếu ánh sáng trên chính nghĩa này, vốn là đối tượng của nhiều chú ý hôm nay, bằng cách bảo toàn chân lý về sự “hợp nhất” của “cả hai”, nghĩa là chân lý về phẩm giá và ơn gọi vốn xuất phát từ đa dạng tính đặc thù và độc đáo tính nhân vị của nam và nữ. Vì thế, ngay cả việc phản đối chính đáng của phụ nữ chống lại những gì diễn tả trong lời Thánh Kinh: “Nó sẽ thống trị ngươi” (St 3,16), cũng không được dẫn đến việc “đàn ông hóa” đàn bà dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Nhân danh việc giải phóng khỏi “sự thống trị” của đàn ông, đàn bà chớ nên thủ đắc cho mình những đặc tính nam giới nghịch với “độc đáo tính” nữ giới của mình. Một nỗi lo ngại có cơ sở là nếu họ đi con đường đó, phụ nữ sẽ không thể “đạt tới sự hoàn tất” chính mình, ngược lại sẽ bóp méo và đánh mất cái làm nên sự phong phú chủ yếu của họ. Đó thực là một sự phong phú khổng lồ. Theo mô tả của Thánh Kinh, những lời của người nam đầu tiên khi thấy người nữ vừa được tạo dựng là những lời thán phục và say mê, những lời tràn ngập toàn bộ lịch sử của con người trên trái đất.
	Các khả năng cá nhân của nữ tính chắc chắn không kém các khả năng của nam tính, chỉ khác biệt mà thôi. Vì lý do đó, một người nữ, cũng như một người nam, phải hiểu sự “hoàn thành” của mình như một ngôi vị, phải hiểu phẩm giá và ơn gọi của mình dựa trên các khả năng ấy, theo sự phong phú của nữ tính mà mình đã nhận trong ngày sáng tạo và đang thừa hưởng như một biểu thức của “hình ảnh và sự giống Thiên Chúa” vốn thuộc riêng mình. Di sản tội lỗi gợi lên qua lời Thánh Kinh “Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi” chỉ có thể thắng vượt bằng cách theo con đường đó. Việc vượt thắng di sản xấu xa ấy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, là nhiệm vụ của mỗi người, dù là nữ hay hay nam. Vì hễ khi nào người nam chịu trách nhiệm về việc xúc phạm phẩm giá và ơn gọi riêng của người nữ, thì y đã hành động chống lại phẩm giá và ơn gọi của chính mình.
	Tin Mừng Tiên khởi         
	11. Sách Sáng Thế xác nhận sự kiện tội lỗi là điều dữ ở “khởi nguyên” của loài người và từ đó, các hậu quả của nó đè nặng trên toàn thể nhân loại. Sách đồng thời cũng chứa đựng lời dự báo đầu tiên về chiến thắng trên điều dữ, trên tội lỗi. Điều này được chứng tỏ qua những lời chúng ta đọc trong Sáng Thế 3,15, thường được gọi là “Tin Mừng Tiên khởi”: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. Thật ý nghĩa là dự báo về Đấng Cứu chuộc chứa trong những lời ấy có nhắc tới “người phụ nữ”. Bà được gán cho vị trí đầu hết trong Tin Mừng Tiên khởi như tổ mẫu của vị sẽ là Đấng Cứu chuộc loài người [34]. Và vì việc cứu chuộc phải được thành tựu nhờ một cuộc chiến chống lại sự dữ nhờ “mối thù” giữa miêu duệ người phụ nữ với miêu duệ của kẻ, trong tư cách “cha sự gian dối” (Ga 8,44), là tác giả đầu tiên gây ra tội lỗi trong lịch sử loài người thì đó cũng là mối thù giữa nó và người phụ nữ.
	Các lời ấy cho ta một cái nhìn bao quát về toàn bộ Mạc khải, trước tiên như một sự chuẩn bị cho Tin Mừng và tiếp đến như chính Tin Mừng. Từ viễn tượng đó, hai khuôn mặt đàn bà, Eva và Maria, được liên kết với nhau dưới danh xưng “người phụ nữ”.
	Các lời của Tin Mừng Tiên khởi, đọc lại trong ánh sáng của Tân Ước, diễn tả đúng sứ mệnh của người nữ trong cuộc chiến của Đấng Cứu chuộc chống lại tác giả sự dữ trong lịch sử nhân loại.
	Việc so sánh Eva-Maria thường xuyên trở đi trở lại trong dòng suy tư về kho tàng đức tin lãnh nhận từ Mạc khải thần linh. Đó là một trong những chủ đề thường được các Giáo phụ, các văn sĩ Giáo hội và các nhà thần học lấy lại [35]. Như một quy luật, từ việc so sánh ấy nổi lên một sự khác biệt, một sự tương phản ngay cái nhìn đầu tiên. Bà Eva, trong tư cách “mẹ của chúng sinh” (St 3,20), là chứng nhân cho “khởi nguyên” theo Thánh Kinh, một khởi nguyên chứa đựng chân lý về việc tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa cũng như chân lý về nguyên tội. Đức Maria là chứng nhân cho “khởi nguyên” mới và “sáng tạo mới” (x. 2Cr 5,17), vì chính Mẹ, xét như kẻ được cứu chuộc đầu tiên trong lịch sử cứu độ, là “một tạo vật mới”: Mẹ “đầy ân sủng”. Khó nắm bắt tại sao các lời của Tin Mừng Tiên khởi lại nhấn mạnh đến thế tới “người phụ nữ”, nếu không thừa nhận rằng trong bà, Giao ước mới mẻ và chung quyết của Thiên Chúa với nhân loại đã khởi sự, Giao ước trong máu cứu chuộc của Đức Kitô. Giao ước bắt đầu với một phụ nữ, “người phụ nữ” của cuộc Truyền tin tại Nadarét. Điều tuyệt đối độc đáo của Tin Mừng nằm ở đây: nhiều lần trong Cựu Ước, để can thiệp vào lịch sử của dân mình, chính Thiên Chúa ngỏ lời với đàn bà, như trường hợp các bà mẹ của Samuen và Samson. Nhưng để ký kết Giao ước của mình với nhân loại, Người chỉ ngỏ lời với đàn ông: Noê, Ápraham và Môsê. Ở khởi nguyên của Giao ước mới, vốn sẽ là giao ước vĩnh cửu và không thể thay đổi, có một phụ nữ: Trinh Nữ thành Nadarét. Đây là một dấu chỉ chĩa vào sự kiện: “trong Đức Giêsu Kitô” “không còn chuyện phân biệt đàn ông hay đàn bà” (Gl 3,28). Trong Đức Kitô, sự đối lập nhau giữa nam và nữ, vốn là di sản của nguyên tội, được thắng vượt cách triệt để. “Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô”, Thánh Phaolô sẽ viết như vậy (Gl 3,28).
	Những lời này liên quan đến “sự hợp nhất nguyên thủy của cả hai” vốn liên kết với việc tạo dựng con người có nam có nữ, theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, dựa trên kiểu mẫu sự hiệp thông Ngôi vị hoàn hảo nhất là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô tuyên bố rằng mầu nhiệm cứu chuộc loài người trong Đức Giêsu Kitô, Con Đức Maria, lấy lại và canh tân cái mà trong mầu nhiệm sáng tạo tương ứng với kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa Đấng Sáng tạo. Chính vì lý do đó, vào ngày tạo dựng con người có nam có nữ, “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31). Theo một nghĩa nào đó, việc Cứu chuộc khôi phục đến tận căn sự tốt đẹp vốn đã bị giảm thiểu cách chủ yếu bởi tội lỗi và di sản của nó trong lịch sử loài người.
	“Người phụ nữ” của Tin Mừng Tiên khởi khớp với viễn ảnh của công cuộc Cứu chuộc. Sự so sánh Eva với Maria cũng có thể hiểu theo nghĩa Đức Maria đảm nhận trong chính mình và ôm trọn mầu nhiệm “người phụ nữ” mà khởi điểm là Eva, “mẹ của chúng sinh” (St 3,20). Trước hết, Đức Maria đảm nhận và ôm trọn mầu nhiệm ấy bên trong mầu nhiệm Đức Kitô, “Ađam mới và cuối cùng” (x. 1Cr 15,45), Đấng đã đảm nhận trong chính mình bản tính của Ađam đầu tiên. Yếu tính của Giao ước mới hệ tại sự kiện Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha vĩnh cửu, đã làm người: Người đưa nhân tính vào trong Ngôi vị thần linh duy nhất của Ngôi Lời. Đấng hoàn tất công cuộc Cứu chuộc cũng là một con người đích thực. Mầu nhiệm Cứu chuộc trần gian giả thiết rằng Thiên Chúa Con đã đảm nhận nhân tính như di sản của Ađam, trở nên giống ông và giống mọi người trong mọi sự, “ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15). Bằng cách ấy, Người “giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình”, như Công đồng Vaticanô II dạy [36]. Theo một nghĩa nào đó, Người đã và đang giúp con người khám phá “mình là ai” (x. Tv 8,5).
	Trong truyền thống đức tin và suy tư Kitô giáo qua các thời đại, việc móc nối ông Ađam–Đức Kitô thường liên kết với việc móc nối bà Eva–Đức Maria. Nếu Đức Maria được mô tả như “Eva mới”, thì đâu là những ý nghĩa của loại suy này? Chắc chắn có nhiều. Đặc biệt đáng lưu ý là việc xem Đức Maria như mạc khải trọn vẹn của tất cả những gì được bao hàm trong từ ngữ Thánh Kinh “người phụ nữ”: một mạc khải tương xứng với mầu nhiệm Cứu chuộc. Theo một nghĩa nào đó, Đức Maria nói lên việc đi quá giới hạn được đề cập trong sách Sáng Thế (St 3,16) và việc trở về “khởi nguyên” nơi ta tìm thấy “người phụ nữ” như bà đã được định trở thành trong cuộc tạo dựng, và do đó trong đầu óc vĩnh cửu của Thiên Chúa: trong lòng Ba Ngôi Cực Thánh. Đức Maria là “khởi nguyên mới” cho phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, của mọi và của mỗi phụ nữ [37].
	Một chìa khóa đặc biệt để hiểu điều này có thể tìm thấy trong những lời mà Tác giả Tin Mừng đặt trên môi Đức Maria sau cuộc Truyền tin, khi Mẹ đến viếng thăm bà Elisabeth: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49). Những lời này rõ ràng quy chiếu về việc thụ thai Con của Mẹ, vốn là “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32), “Đấng Thánh” của Thiên Chúa; nhưng chúng cũng ám chỉ việc khám phá nhân tính nữ riêng của Mẹ. Người “đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”: đây là việc khám phá tất cả sự phong phú và các khả năng riêng của nữ tính, tất cả sự độc đáo muôn thuở của “người phụ nữ”, đúng như Thiên Chúa muốn bà trở thành: một ngôi vị cho riêng mình, khám phá ra chính mình “bằng việc thành thực hiến thân”.
	Việc khám phá này đi đôi với một ý thức rõ ràng về hồng ân Thiên Chúa, về lòng quảng đại của Người. Ngay từ “khởi nguyên”, tội lỗi đã làm lu mờ ý thức ấy, và theo một nghĩa nào đó, đã bóp nghẹt nó, như được bày tỏ trong những lời của cơn cám dỗ đầu tiên từ “cha sự gian dối” (x. St 3,1-5).  Vào lúc gần đến “thời gian viên mãn” (x. Gl 4,4), khi mầu nhiệm Cứu chuộc bắt đầu được hoàn tất trong lịch sử nhân loại, ý thức này đã bùng nổ với tất cả sức mạnh của nó trong lời của “người phụ nữ” thành Nadarét. Trong Đức Maria, bà Eva khám phá ra bản chất phẩm giá đích thực của phụ nữ, của nhân tính nữ. Khám phá này phải liên tục đi vào con tim của mọi phụ nữ để định hình ơn gọi lẫn cuộc sống của họ.
	V. ĐỨC GIÊSU KITÔ
	“Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ”
	12. Các lời của Tin Mừng Tiên khởi trong sách Sáng Thế giúp chúng ta đi vào bối cảnh của Tin Mừng. Việc Cứu chuộc con người, được báo trước trong Sáng Thế, nay trở thành một thực tại nơi bản thân và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, trong đó chúng ta cũng nhận ra thực tại của ơn Cứu chuộc có nghĩa là gì đối với phẩm giá và ơn gọi phụ nữ. Ý nghĩa này trở nên rõ ràng hơn cho chúng ta từ các lời của Đức Kitô và từ toàn bộ thái độ của Người đối với phụ nữ, một thái độ hết sức đơn giản và vì thế rất khác thường, nếu được nhìn trên hậu cảnh của thời đại Người. Đó là một thái độ đậm nét rõ ràng và sâu xa. Nhiều phụ nữ khác nhau xuất hiện dọc con đường sứ vụ của Đức Giêsu thành Nadarét, và việc Người gặp gỡ từng bà trong số họ là một sự xác nhận tính “mới mẻ của cuộc sống” theo Tin Mừng mà ta đã nói tới.
	Ai nấy đều thừa nhận –kể cả những người có thái độ phê bình sứ điệp Kitô giáo– rằng trước mắt những kẻ đương thời với mình, Đức Kitô đã trở thành một tay cổ vũ cho phẩm giá đích thực của phụ nữ và cho ơn gọi tương ứng với phẩm giá đó. Đôi khi điều này đã gây thán phục, sửng sốt, thường thì khiến vấp phạm: “Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ” (Ga 4,27), bởi lẽ thái độ này khác hẳn thái độ của những kẻ đương thời. Ngay các môn đệ của Đức Kitô cũng “ngạc nhiên”. Tay Pharisêu mà người đàn bà tội lỗi đã bước vào nhà ông để xức dầu thơm lên chân Đức Giêsu, “thì nghĩ bụng rằng : ‘Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biểt rõ người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một đứa tội lỗi!” (Lc 7,39). Ngay cả choáng váng, hay ngay cả “thánh nộ” hẳn đã ngập lòng những thính giả tự mãn trước các lời của Đức Kitô: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).
	Bằng cách nói và làm như thế, Đức Giêsu cho thấy rõ rằng “các mầu nhiệm Nước Trời” được Người thấu hiểu đến từng chi tiết. Người cũng “biết có gì trong lòng phàm nhân” (Ga 2,25), trong hữu thể sâu kín, trong “trái tim” của họ. Người từng chứng kiến kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa cho phàm nhân được tạo dựng theo hình ảnh và giống Người, có nam có nữ. Người cũng ý thức trọn vẹn các hậu quả của tội lỗi, của “mầu nhiệm sự dữ” đang hoạt động trong trái tim phàm nhân như trái đắng của việc che khuất hình ảnh thần linh. Thật ý nghĩa chuyện trong cuộc tranh luận quan trọng của Người về hôn nhân và đặc tính bất khả phân ly của nó trước sự hiện diện của các “Kinh sư”, vốn là chuyên gia Luật theo nghề nghiệp, Đức Giêsu nhắc đến “khởi nguyên”. Câu hỏi đưa ra liên hệ đến quyền của đàn ông “được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào” (Mt 19,3), và vì thế cũng liên hệ đến quyền của đàn bà, đến vị trí chính đáng của họ trong hôn nhân, đến phẩm giá của họ. Những kẻ chất vấn nghĩ rằng họ có bên phía mình pháp chế của Môsê được theo lúc ấy tại Israen: “Thế sao ông Môsê lại truyền cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” (Mt 19,7). Đức Giêsu trả lời: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mt 19,8). Chúa Giêsu nại đến “thuở ban đầu”, đến việc tạo dựng con người có nam có nữ và đến sự sắp xếp của Thiên Chúa cho họ, vốn dựa trên sự kiện cả hai đã được tạo dựng “theo hình ảnh và giống Người”. Vì vậy, khi “một người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, để cả hai trở thành một xương một thịt”, thì vẫn hiệu lực cái luật đến từ chính Thiên Chúa: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6).
	Nguyên tắc của “ethos – luân lý” này, mà từ nguyên khởi đã đánh dấu thực tại của việc sáng tạo, giờ đây được Đức Kitô xác nhận, chống lại truyền thống vốn đã kỳ thị phụ nữ. Trong truyền thống này, đàn ông “thống trị”, không đếm xỉa gì đến đàn bà và phẩm giá của thị, mà “luân lý” của sáng tạo đã đặt làm nền tảng cho các liên hệ hỗ tương của hai con người kết hợp nhau trong hôn nhân. “Luân lý” này được lời của Đức Kitô nhắc lại và xác nhận: đó là “luân lý” của Tin Mừng và của Ơn Cứu chuộc.
	Các phụ nữ trong Tin Mừng
	13. Khi chúng ta lướt nhanh các trang Tin Mừng, nhiều phụ nữ có tuổi tác và hoàn cảnh khác nhau đi qua trước mắt chúng ta. Chúng ta gặp những phụ nữ với bệnh tật hay đau đớn thể lý, như bà “bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được” (Lc 13,11); hay mẹ vợ ông Si-môn “lên cơn sốt, nằm trên giường” (Mc 1,30); hay người đàn bà “bị băng huyết đã mười hai năm” (x. Mc 5,25-34), không có thể chạm đến bất cứ ai vì thiên hạ tin rằng sự đụng chạm của bà sẽ làm cho một người ra “ô uế”. Mỗi bà trong họ đều đã được chữa lành, và bà cuối cùng (bị băng huyết) chạm đến áo Đức Giêsu “giữa đám đông” (Mc 5,27), đã được Người khen ngợi vì có lòng tin mạnh: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34). Rồi có con gái ông Giairô được Đức Giêsu mang trở về cuộc sống bằng cách nói với cô dịu dàng: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5,41). Cũng có bà góa thành Nain, mà đứa con trai duy nhất được Đức Giêsu đem về lại cuộc sống đang khi bày tỏ lòng xót thương trìu mến kèm theo hành động: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa’” (Lc 7,13). Và cuối cùng có người đàn bà Canaan, được Đức Kitô tán dương vì đức tin, lòng khiêm tốn và tâm hồn vĩ đại mà chỉ trái tim của một người mẹ mới có thể có: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28). Bà Canaan đã xin cứu chữa con gái của mình.
	Thỉnh thoảng những phụ nữ từng được Đức Giêsu gặp và từng đón nhận nhiều ân huệ từ Người, cũng đã đi theo Người khi Người hành trình với các Tông đồ qua các thành phố và làng mạc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa; và họ “đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ”. Tin Mừng nêu danh bà Gioanna, vợ viên quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và “nhiều bà khác nữa” (x. Lc 8,1-3).
	Đôi khi các phụ nữ xuất hiện trong những dụ ngôn mà Đức Giêsu Nadarét đã dùng để minh họa cho thính giả của mình sự thật về Vương quốc Thiên Chúa. Đó là trường hợp các dụ ngôn đồng bạc đánh mất (x. Lc 15,8-10), men bột (x. Mt 13,33), và các cô thiếu nữ khôn lẫn dại (x. Mt 25,1-13). Đặc biệt hùng hồn là câu chuyện đồng tiền bà góa. Trong khi “những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền … một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm”. Bấy giờ Chúa Giêsu nói: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết… bà đã rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,1-4). Bằng cách ấy, Đức Giêsu giới thiệu bà như một gương mẫu cho mọi người và bênh vực bà, vì trong hệ thống xã hội-pháp lý thời đó, các bà góa là hạng người hoàn toàn chẳng được ai bảo vệ (x. thêm Lc 18,1-7).
	Trong tất cả giáo huấn cũng như thái độ của Đức Giêsu, người ta không thể tìm thấy cái gì phản ảnh sự kỳ thị đối với phụ nữ, rất phổ biến thời Người. Ngược lại, lời nói và việc làm của Người luôn luôn biểu lộ sự tôn trọng và đề cao phải có đối với phụ nữ. Người đàn bà còng lưng được gọi là “con gái của Apraham” (Lc 13,16), đang khi trong toàn bộ Thánh Kinh, tước hiệu “con cái Ápraham” chỉ dành cho đàn ông. Trên đường khổ nạn tới Gôlgôtha, Đức Giêsu nói với các phụ nữ: “Hỡi con gái thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì!” (Lc 23,28). Cách nói với và về phụ nữ như thế, cũng như cách Người đối xử với họ, rõ ràng làm nên một sự “đổi mới” đối với các phong tục thịnh hành đương thời.
	Điều này thậm chí trở thành minh nhiên hơn đối với những phụ nữ bị công luận dán nhãn đầy khinh bỉ là tội nhân, tội nhân công khai và đứa ngoại tình. Có bà xứ Samari bị chính Đức Giêsu nói: “Chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị”. Và bà, thấy rõ Người biết những bí mật của đời mình, đã công nhận Người như Đấng Mêsia và chạy về nói với hàng xóm. Cuộc trò chuyện dẫn tới việc nhận thức này là một trong những cuộc trò chuyện đẹp nhất trong Tin Mừng (x. Ga 4,7-27).
	Rồi có nữ tội nhân công khai, mà dù bị công luận kết án, vẫn bước vào nhà ông Pharisêu, để xức dầu thơm lên chân Đức Giêsu. Trước gia chủ đang chướng tai gai mắt vì điều này, Người sẽ nói: “Tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (x. Lc 7,37-47).
	Cuối cùng, có một hoàn cảnh có lẽ hùng hồn hơn cả: một phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình được đem đến cho Đức Giêsu. Trước câu hỏi mở đầu: “Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”, Đức Giêsu đáp: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Sức mạnh sự thật chứa trong câu trả lời này lớn lao đến độ “họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”. Chỉ Đức Giêsu và người đàn bà còn lại. “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” – “Thưa ngài, không ai cả!” – “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (x. Ga 8,3-11).
	Những câu chuyện ấy cung cấp một bức tranh hết sức rõ ràng. Đức Kitô là Đấng “biết có gì trong lòng con người” (x. Ga 2,25), nam lẫn nữ. Người biết phẩm giá phàm nhân, giá trị của nó trước mắt Thiên Chúa. Chính Người, Đấng Kitô, là sự xác nhận chung quyết của giá trị này. Mọi cái Người nói và làm được hoàn tất cách chung quyết trong Mầu nhiệm Vượt qua của Công cuộc Cứu chuộc. Thái độ của Đức Giêsu đối với các phụ nữ mà Người gặp trên hành trình phục vụ kiểu Mêsia của mình, phản ánh kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng khi tạo dựng từng người trong họ, đã tuyển chọn và yêu mến họ trong Đức Kitô (x. Ep 1,1-5). Vì thế mỗi phụ nữ là “thụ tạo duy nhất trên trái đất Thiên Chúa đã dựng nên vì chính họ”. Mỗi người trong họ từ “khởi nguyên” đã thừa hưởng, trong tư cách phụ nữ, phẩm giá của việc làm một ngôi vị. Đức Giêsu thành Nadarét xác nhận phẩm giá này, nhắc lại nó, canh tân nó và làm cho nó thành một phần của Tin Mừng và của công cuộc Cứu chuộc mà vì đó Người đã được sai đến trần gian.  Mọi lời nói và cử chỉ của Đức Kitô đối với phụ nữ vì thế phải được đưa vào chiều kích của Mầu nhiệm Vượt qua. Bằng cách đó, mọi sự mới được giải thích trọn vẹn.
	Người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình
	14. Đức Giêsu đi vào hoàn cảnh cụ thể và lịch sử của phụ nữ, một hoàn cảnh bị di sản tội lỗi đè nặng xuống. Một trong những cách thức qua đó di sản này biểu lộ là việc thường xuyên kỳ thị đàn bà để làm lợi cho đàn ông. Di sản đó cũng bám rễ trong đàn bà. Từ quan điểm này, câu chuyện người phụ nữ “bị bắt gặp đang ngoại tình” (x. Ga 8,3-11) thật đặc biệt hùng hồn. Vào đoạn cuối, Đức Giêsu nói với bà: “Từ nay đừng phạm tội nữa”, nhưng trước tiên Người gợi lên một ý thức về tội lỗi nơi mấy ông đang tố cáo bà để ném đá bà, và như thế mạc khải khả năng sâu xa của Người là nhìn thấy các lương tâm và các hành động phàm nhân trong ánh sáng đích thực của chúng. Đức Giêsu xem ra muốn nói với những kẻ tố cáo: bà này, với tất cả tội lỗi của mình, trên hết chẳng phải là một sự xác nhận những vi phạm của chính các ngươi sao, xác nhận thói bất công, những tội ác của “giới đàn ông” các ngươi sao?
	Sự thật này có giá trị cho toàn thể loài người. Câu chuyện ghi lại trong Tin Mừng Gioan được lặp lại nơi vô số hoàn cảnh tương tự trong mọi thời đại lịch sử. Một phụ nữ bị bỏ rơi đơn độc, phơi mình trước công luận với “tội lỗi của bà”, đang khi đằng sau tội “của bà” núp ẩn một người đàn ông – một tội nhân, can dự vào “tội kẻ khác”, đồng trách nhiệm thực sự về tội này. Thế mà tội của y thoát khỏi sự chú ý, được lặng lẽ bỏ qua: y xem ra không phải chịu trách nhiệm về “tội của kẻ khác”! Đôi khi, quên tội của chính mình, y thậm chí tự biến mình thành nguyên cáo, như trong trường hợp đã tả. Biết bao lần, theo cùng một cách, người đàn bà trả giá cho tội mình như thế (có thể trong vài trường hợp, thị cũng can dự vào “tội kẻ khác” – tội của người đàn ông), nhưng chỉ có thị trả giá và trả giá một mình trọn vẹn! Biết mấy lần thị bị bỏ rơi với cái thai trong bụng, khi người đàn ông, cha đứa bé, chẳng hề muốn nhận trách nhiệm? Và bên cạnh nhiều “bà mẹ không đám cưới” trong xã hội chúng ta, chúng ta cũng phải xét đến tất cả những chị em, như một hậu quả của nhiều áp lực khác nhau, thậm chí từ phía người đàn ông phạm tội, lắm khi phải “rũ bỏ” đứa con trước khi nó chào đời. “Họ rũ bỏ nó”: nhưng với giá nào đây? Công luận thời nay tìm nhiều cách khác nhau để “hủy” sự ác của tội này. Thông thường, lương tâm của một phụ nữ không để cho bà quên được rằng bà đã tước đi mạng sống của con mình, vì bà không thể phá hủy thái độ sẵn sàng chấp nhận sự sống vốn đánh dấu “ethos-luân lý” của bà ngay từ “khởi nguyên”.
	Thái độ của Đức Giêsu trong câu chuyện mô tả nơi Gioan 8,3-11 rất có ý nghĩa. Đó là một trong ít trường hợp trong đó quyền lực của Người – quyền lực của sự thật – được bày tỏ rõ ràng đến thế đối với lương tâm con người. Đức Giêsu bình thản, tự chủ và thâm trầm. Như trong cuộc trò chuyện với những người Pharisêu (x. Mt 19,3-9), Đức Giêsu chẳng ý thức mình đang tiếp xúc với mầu nhiệm của “khởi nguyên”, khi con người được tạo dựng có nam có nữ, và người nữ được trao phó cho người nam với đặc điểm nữ của bà cũng như khả năng làm mẹ của bà hay sao? Người nam cũng được Đấng Sáng Tạo trao phó cho người nữ  họ được trao phó cho nhau như những ngôi vị được tạo dựng theo hình ảnh và giống chính Thiên Chúa. Việc trao phó này là sự thử thách tình yêu, tình yêu phu phụ. Để trở nên một “tặng vật chân thành” cho nhau, mỗi người trong họ phải cảm nhận trách nhiệm về việc dâng hiến. Thử thách này nhắm cả hai – nam lẫn nữ – từ “khởi nguyên”. Sau nguyên tội, nhiều sức mạnh đối kháng hoành hành trong đàn ông và đàn bà như một hậu quả của dục vọng ba mặt, “tác nhân kích thích của tội lỗi”. Chúng tác động từ thâm tâm con người. Vì thế, Đức Giêsu sẽ nói trong Bài giảng trên Núi: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Những lời này, ngỏ trực tiếp với đàn ông, cho thấy sự thật nền tảng của trách nhiệm đương sự đối với đàn bà: đối với phẩm giá, chức làm mẹ, ơn gọi của đàn bà. Nhưng cách gián tiếp, các lời ấy cũng liên hệ tới phụ nữ. Đức Kitô đã làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng – trong bối cảnh các phong tục và tương quan xã hội đương thời – phụ nữ sẽ tìm thấy trong giáo huấn và hành vi của Người chủ thể tính và phẩm giá của riêng họ. Dựa trên “sự hợp nhất của cả hai” mang tính vĩnh cửu, phẩm giá ấy trực tiếp tùy thuộc chính người nữ, như một chủ thể chịu trách nhiệm về chính mình, và đồng thời nó cũng “được ban như một nhiệm vụ” cho người nam. Một cách lô-gích, Đức Kitô kêu gọi trách nhiệm của người nam. Trong bài suy niệm hiện tại về phẩm giá và ơn gọi phụ nữ, cần phải nhắc đến bối cảnh mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng. Phẩm giá và ơn gọi của đàn bà – cũng như phẩm giả và ơn gọi của đàn ông – tìm thấy nguồn mạch vĩnh cửu của chúng trong trái tim Thiên Chúa. Và trong những điều kiện trần thế của cuộc sống con người, chúng liên hệ chặt chẽ với “sự hợp nhất của cả hai”. Vì thế mỗi người nam phải xét trong chính mình, xem người nữ đã được trao phó cho mình như một chị em cùng nhân tính, như một người vợ, có đang trở nên trong tâm tư mình một đối tượng để ngoại tình hay không; xem người nữ, theo nhiều cách thức, là đồng chủ thể của cuộc sống mình trong trần gian, có đang trở nên một “đối tượng” cho mình: đối tượng để hưởng lạc, để bóc lột hay không.
	Những nữ bảo vệ sứ điệp Tin Mừng
	15. Cách thức hành động của Đức Kitô, Tin Mừng của lời Người nói và việc Người làm, là một sự phản kháng nhất quán chống lại bất cứ cái gì xúc phạm phẩm giá phụ nữ. Vì thế, các phụ nữ cận kề Đức Kitô đều khám phá ra chính mình trong chân lý Người “dạy” và “làm”, ngay cả khi sự thật đó liên can đến “tội trạng” của họ. Họ cảm thấy “được giải thoát” nhờ sự thật ấy, được trả lại cho chính mình: họ cảm thấy được yêu với “tình yêu vĩnh cửu”, với một tình yêu biểu lộ trực tiếp trong chính Đức Kitô. 
	Trong phạm vi hoạt động của Đức Kitô, vị trí của họ được biến đổi. Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đang nói với họ về các vấn đề mà trong những thời đó người ta đã chẳng thảo luận với phụ nữ. Có lẽ ví dụ ý nghĩa nhất cho điều này là chuyện bà Samari bên bờ giếng Xykha. Đức Giêsu vốn biết bà là một tội nhân và nói với bà về điều đón vẫn thảo luận những mầu nhiệm sâu xa nhất của Thiên Chúa với bà. Người nói với bà về quà tặng tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vốn như một “mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14). Người nói với bà về Thiên Chúa là Thần Khí, và về việc thờ phượng đích thực mà Chúa Cha có quyền nhận trong thần khí và sự thật (x. Ga 4,24). Cuối cùng, Người mạc khải cho bà biết mình là Đấng Mêsia được hứa cho Israen (x. Ga 4,26).
	Đây là một biến cố chưa từng xảy đến: một phụ nữ, hơn nữa là một “phụ nữ tội lỗi”, trở thành một “môn đệ” của Đức Kitô. Thật thế, một khi được dạy dỗ, bà công bố Đức Kitô cho cư dân Samari đến độ họ cũng đón nhận Người với niềm tin (x. Ga 4,39-42). Đây là một biến cố chưa hề thấy, nếu người ta nhớ tới cách thức thông thường mà các phụ nữ từng bị đối xử bởi những kẻ vốn là bậc thầy trong Israen; đang khi trong cách hành động của Đức Giêsu Nadarét, một sự kiện như thế trở nên bình thường. Liên quan với điều này, hai chị em của Ladarô cũng đáng đề cập cách đặc biệt: “Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô” (x. Ga 11,5). Cô Maria “từng chăm chú nghe Đức Giêsu giảng dạy”: trong một lần đến thăm họ, Người đã gọi thái độ của Maria là “phần tốt nhất”, trái ngược với việc Mácta ưu tư các chuyện trong nhà (x. Lc 10,38-42). Trong một dịp khác – sau khi Ladarô chết – Mácta là người nói chuyện với Đức Kitô, và cuộc trò chuyện liên quan đến những chân lý sâu xa nhất của mạc khải và đức tin: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” – “Em chị sẽ sống lại” – “Con biết, em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Đức Giêsu nói với cô: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” – “Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. (Ga 11,21-27). Sau lời tuyên tín này, Đức Giêsu cho Ladarô sống lại. Cuộc trò chuyện ấy với Mácta là một trong những cuộc trò chuyện quan trọng nhất trong Tin Mừng.
	Đức Kitô nói với các phụ nữ về những chuyện của Thiên Chúa và họ đều hiểu; có một âm vang thực trong tâm và trí, một lời đáp trả của đức tin nơi họ. Đức Giêsu bày tỏ cảm kích và khen ngợi đối với lời đáp trả “đầy nữ tính” rõ ràng này, như trong trường hợp bà Canaan (x. Mt 15,28). Đôi khi Người trình bày đức tin sống động, chan chứa tình yêu ấy như một gương mẫu. Vì thế, Người lấy lời đáp trả của tâm và trí phụ nữ ấy làm khởi điểm cho lời giảng dạy của mình. Đó là trường hợp chị đàn bà “tội lỗi” trong nhà ông Pharisêu, cách thức hành động của chị được Đức Giêsu lấy làm khởi điểm để giải thích chân lý về việc tha thứ tội lỗi: “Tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7,47). Trong một dịp xức dầu khác, Đức Giêsu đã bênh vực người phụ nữ và hành động của cô trước các môn đệ, đặc biệt là Giuđa: “Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho Thầy một việc nghĩa (…). Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hướng về ngày mai táng Thầy. Thầy bảo thật anh em: Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô” (Mt 26,6-13).
	Thật thế, các Tin Mừng không chỉ mô tả những gì người phụ nữ làng Bêtania đã làm tại nhà ông Simon Cùi, nhưng còn nêu bật sự kiện là các bà đã đứng hàng đầu dưới chân Thập giá, vào giây phút quyết định trong toàn bộ sứ vụ Mêsia của Đức Giêsu Nadarét. Gioan là Tông đồ duy nhất vẫn trung tín, nhưng có nhiều phụ nữ tín trung. Không những Mẹ Đức Kitô và “chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát cùng với bà Maria Mácđala” (Ga 19,25) hiện diện, nhưng “cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa; các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người” (Mt 27,55). Như chúng ta thấy, trong thử thách đức tin và lòng trung gay go nhất ấy, các phụ nữ đã chứng tỏ mạnh mẽ hơn các Tông đồ. Trong giây phút nguy hiểm ấy, những ai yêu nhiều thì đã vượt thắng được sự sợ hãi của họ. Trước chuyện này, đã có các phụ nữ trên Đường Khổ nạn (Via Dolorosa) “họ vừa đấm ngực vừa than khóc Người” (Lc 23,27). Sớm hơn nữa, có bà vợ ông Philatô, vốn đã cảnh cáo chồng mình: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy” (Mt 27,19).
	Những chứng nhân đầu tiên của cuộc Phục sinh
	16. Ngay từ đầu sứ vụ Đức Kitô, các phụ nữ đã tỏ ra đối với Người và đối với mầu nhiệm của Người một sự nhạy cảm đặc biệt vốn đặc trưng cho nữ tính của họ. Cũng phải nói rằng điều đó được xác nhận cách đặc biệt trong Mầu nhiệm Vượt qua, không những bên Thập giá mà còn vào sáng ngày Phục sinh. Các bà là những người đầu tiên đến mộ. Họ là những người đầu tiên nhìn thấy mộ trống. Họ là những người đầu tiên được nghe: “Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói” (Mt 28,6). Họ là những người đầu tiên ôm lấy chân Chúa (x. Mt 28,9). Họ cũng là những người đầu tiên được kêu gọi loan báo sự thật này cho các Tông đồ (x. Mt 28,1-10; Lc 24,8-11). Tin Mừng Gioan (x. cả Mc 16,9) nhấn mạnh vai trò đặc biệt của bà Maria Mácđala. Bà là người đầu tiên gặp Đức Kitô sống lại. Thoạt tiên bà nghĩ Người là ông làm vườn; bà chỉ nhận ra Người khi Người gọi bà đích danh: “Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria!’ Bà quay lại và nói bằng tiếng Hip-ri: ‘Rápbuni!’ (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giêsu bảo: ‘Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em!’. Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: ‘Tôi đã thấy Chúa’, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà” (Ga 20,16-18).
	Vì thế, bà đã được mệnh danh là “tông đồ của các Tông đồ” [38]. Maria Mácđala là chứng nhân tận mắt đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, và vì thế bà cũng là kẻ đầu tiên làm chứng cho Người trước mặt các Tông đồ. Biến cố này, theo một nghĩa nào đó, kết thúc tốt đẹp tất cả những gì đã nói trước đây về việc Đức Kitô đã trao phó các sự thật thần linh cho các người nữ lẫn các người nam. Chúng ta có thể nói rằng điều này ứng nghiệm các lời của vị Ngôn sứ: “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ” (Ge 3,1). Năm mươi ngày sau cuộc Phục sinh của Đức Kitô, những lời này được xác nhận lần nữa nơi Lầu Trên (Nhà Tiệc Ly) tại Giêrusalem, lúc Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ, ngự xuống (x. Cv 2,17).
	Tất cả những gì đã được nói cho đến nay về thái độ của Đức Kitô đối với phụ nữ xác nhận và soi sáng, trong Thánh Thần, chân lý về sự bình đẳng của đàn ông và đàn bà. Người ta phải nói đến một sự “bình đẳng” chủ yếu, vì cả hai – nam lẫn nữ – đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Cả hai có cùng khả năng đón nhận việc tuôn đổ sự thật và tình yêu thần linh trong Thánh Thần. Cả hai đón nhận các “cuộc thăm viếng” cứu độ và thánh hóa của Người.
	Sự kiện làm một người nam hay làm một người nữ chẳng bao hàm giới hạn nào ở đây, y như hoạt động cứu độ và thánh hóa của Chúa Thánh Thần trong con người chẳng hề bị giới hạn bởi sự kiện đó là một người Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, theo những lời nổi tiếng của Thánh Phaolô: “Vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28). Sự hợp nhất này không xóa bỏ sự khác biệt. Chúa Thánh Thần, Đấng tạo ra sự hợp nhất này trong trật tự siêu nhiên của ân sủng thánh hóa, góp phần làm nên, trong mức độ bằng nhau, sự kiện “con trai các ngươi sẽ nói tiên tri” và “con gái các ngươi sẽ nói tiên tri”. “Nói tiên tri” (làm ngôn sứ) có nghĩa là dùng lời nói lẫn cuộc sống của mình để loan báo “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11), bảo toàn sự thật và độc đáo tính của mỗi con người, dù nam hay nữ. Sự “bình đẳng” theo Tin Mừng, sự “bình đẳng” của nữ và nam trước “những kỳ công của Thiên Chúa” được biểu lộ hết sức rõ ràng trong lời nói và việc làm của Đức Giêsu Nadarét tạo thành nền tảng hiển nhiên nhất cho phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo hội và trong thế giới. Mọi ơn gọi đều có một ý nghĩa cá nhân và ngôn sứ sâu xa. Trong “ơn gọi” hiểu theo lối ấy, nhân cách người nữ đạt được một chiều kích mới: chiều kích “các kỳ công của Thiên Chúa”, nghĩa là phụ nữ trở thành chủ thể sống động và chứng nhân bất khả thay thế của các kỳ công này.
	VI. MẪU TÍNH – ĐỒNG TRINH
	Hai chiều kích của ơn gọi phụ nữ
	17. Chúng ta nay phải tập trung suy niệm về đồng trinh và mẫu tính (chức làm mẹ) như hai chiều kích đặc biệt của việc hoàn thành nhân cách nữ. Dưới ánh sáng Tin Mừng, hai chiều kích ấy đạt được ý nghĩa và giá trị trọn vẹn của chúng trong Đức Maria, Đấng như một Nữ Đồng trinh đã trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Hai chiều kích ấy của ơn gọi phụ nữ được hợp nhất nơi Mẹ trong một kiểu khác thường, theo cách chiều kích này không loại trừ chiều kích kia nhưng bổ túc nhau cách tuyệt diệu. Lời mô tả cuộc Truyền tin trong Tin Mừng Lu-ca rõ ràng cho thấy điều đó đã xem ra bất khả đối với Trinh nữ làng Nadarét. Khi nghe các lời: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”, Đức Maria lập tức hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng!” (Lc 1,31.34). Trong trật tự thông thường của các sự vật, chức làm mẹ là kết quả của việc “biết nhau” giữa một người nam và một người nữ trong sự kết hợp hôn nhân. Đức Maria, vững vàng trong quyết định bảo toàn sự đồng trinh của mình, đặt câu hỏi ấy cho vị sứ giả thần linh và nhận được lời giải thích từ ngài: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”  chức làm mẹ của bà sẽ không phải là hậu quả của việc “biết nhau” trong hôn nhân, nhưng là công trình của Chúa Thánh Thần; “quyền năng Đấng Tối Cao” sẽ “rợp bóng” trên mầu nhiệm thụ thai và sinh hạ người Con; xét như là Con Đấng Tối Cao, Người sẽ được ban cho bà chỉ bởi Thiên Chúa, trong một cách thức chỉ Thiên Chúa rõ. Như thế, Đức Maria đã duy trì sự đồng trinh của mình: “Tôi không biết đến chuyện vợ chồng” (x. Lc 1,34), và đồng thời đã trở thành một bà mẹ. Đồng trinh và mẫu tính đồng hiện hữu nơi ngài: chúng không loại trừ nhau hay đặt những giới hạn lên nhau. Thật thế, bản thân Mẹ Thiên Chúa giúp mọi người – đặc biệt các phụ nữ – thấy làm sao hai chiều kích ấy, hai con đường ấy trong ơn gọi của phụ nữ như những ngôi vị, giải thích và hoàn tất cho nhau.
	Chức làm mẹ
	18. Để tham gia vào “tầm nhìn” ấy, một lần nữa chúng ta phải tìm cách hiểu sâu hơn chân lý về nhân vị mà Công đồng Vaticanô II có nhắc lại. Con người – cả nam lẫn nữ – là hữu thể duy nhất trong trần gian mà Thiên Chúa đã muốn tạo dựng vì chính họ. Con người là một ngôi vị, một chủ thể tự quyết định cho mình. Đồng thời, con người “chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình” [39]. Đã có nói rằng lối mô tả này, thực ra là định nghĩa về ngôi vị này, tương ứng với chân lý Thánh Kinh căn bản về việc tạo dựng con người – nam lẫn nữ – theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đây không phải là một giải thích thuần túy lý thuyết hay một định nghĩa trừu tượng, vì nó cho một chỉ dẫn chủ yếu về việc làm người nghĩa là gì, đang khi nhấn mạnh đến giá trị của việc trao hiến chính mình, trao hiến bản thân. Trong tầm nhìn nầy về ngôi vị, chúng ta cũng tìm thấy yếu tính của “luân lý” ấy, vốn cùng với sự thật sáng tạo, sẽ được triển khai đầy đủ bởi các sách Mạc khải, đặc biệt các sách Tin Mừng.
	Chân lý ấy về ngôi vị cũng mở ra con đường để hiểu trọn vẹn chức làm mẹ của phụ nữ. Chức làm mẹ là hoa quả của sự kết hợp hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, của sự “biết nhau” theo Thánh Kinh ấy, cái biết tương ứng với việc “cả hai trở thành một xương một thịt” (x. St 2,24). Điều này khiến xảy ra – về phía người nữ – một sự “hiến thân” đặc biệt, như một biểu thức cho tình yêu phu phụ ấy, nhờ đó cả hai kết hợp với nhau mật thiết đến độ trở thành “một xương một thịt”. Việc “biết” theo Thánh Kinh chỉ được hoàn tất phù hợp với chân lý về ngôi vị khi việc hiến thân cho nhau không bị lệch lạc do ham muốn của đàn ông, ham muốn trở thành “chủ” của vợ mình (“nó sẽ thống trị ngươi”) cũng không do đàn bà cứ mãi khép kín trong các bản năng của thị (“ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi”: St 3,16).
	Việc trao hiến bản thân cho nhau trong hôn nhân như thế mở ra việc trao tặng một sự sống mới, một con người mới, vốn cũng là một ngôi vị giống cha mẹ mình. Ngay từ đầu, chức làm mẹ bao hàm một sự sẵn sàng đón nhận cách đặc biệt con người mới: và đó chính là “phần” của người nữ. Trong sự sẵn sàng ấy, thụ thai và sinh con, người phụ nữ “khám phá chính mình nhờ một việc hiến thân thành thực”. Việc nội tâm sẵn sàng đón nhận đứa con và đưa nó vào đời được liên kết với sự kết hợp hôn nhân mà –như đã nói trên– sẽ làm nên một giây phút đặc biệt trong việc người nữ và người nam hiến thân cho nhau. Theo Thánh Kinh, việc cưu mang và sinh hạ một con người mới được lời sau đây của người đàn bà kèm theo: “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người” (St 4,1). Tiếng reo mừng ấy của bà Eva, “mẹ của chúng sinh”, được lập lại mỗi lần một con người mới đi vào trần gian. Nó biểu lộ niềm vui và ý thức của người nữ rằng bà đang tham gia vào mầu nhiệm lớn lao của việc sinh ra vĩnh cửu. Đôi vợ chồng tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa!
	Chức làm mẹ của người phụ nữ trong thời gian giữa thụ thai và sinh hạ đứa bé là một quá trình sinh-thể lý và tâm lý mà ngày nay được hiểu rõ hơn trong quá khứ, và trở thành chủ đề của nhiều nghiên cứu chi tiết. Phân tích khoa học xác nhận cách đầy đủ rằng chính cấu trúc thể lý của đàn bà được tự nhiên xếp đặt cho việc làm mẹ thụ thai, thai nghén và sinh hạ vốn là hậu quả của việc kết hợp hôn nhân với đàn ông. Đồng thời, điều đó cũng tương ứng với cơ cấu tâm-thể lý của phụ nữ. Những gì mà các ngành khoa học khác nhau phải nói về đề tài này đều quan trọng và hữu ích, miễn là không giới hạn vào một cách giải thích thuần túy sinh-sinh lý học về người phụ nữ và chức làm mẹ. Một hình ảnh “giản lược” như thế sẽ đi đôi với một quan niệm duy vật về con người và về thế giới. Trong trường hợp như vậy, những gì thật sự thiết yếu sẽ chẳng may bị đánh mất. Chức làm mẹ như một sự kiện và hiện tượng nhân bản được giải thích cách đầy đủ dựa trên sự thật về ngôi vị. Chức làm mẹ liên hệ với cơ cấu ngôi vị của phụ nữ và với chiều kích ngôi vị của việc hiến trao: “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một con người” (St 4,1). Đấng Sáng Tạo ban tặng cho cha mẹ một người con. Về phía người phụ nữ, sự kiện này liên kết cách đặc biệt với “việc hiến thân thành thực”. Những lời của Đức Maria trong cuộc Truyền tin “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” cho thấy người nữ sẵn sàng hiến thân và sẵn sàng đón nhận một sự sống mới.
	Mầu nhiệm sinh ra vĩnh cửu, vốn ở trong chính Thiên Chúa, vị Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi (x. Ep 3,14-15), được phản ảnh trong chức làm mẹ của người nữ và chức làm cha của người nam. Chức làm cha mẹ của con người là một cái gì được tham gia vừa bởi đàn ông vừa bởi đàn bà. Cho dẫu người phụ nữ, mặn tình với chồng mình, nói: “Em đã cho anh một đứa con”, lời của bà cũng có nghĩa: “Đây là con của chúng ta”. Dù cả hai cùng là cha mẹ của con họ, chức làm mẹ của người nữ vẫn làm nên một “phần” đặc biệt trong chức phụ mẫu chung này, và là phần đòi hỏi nhất. Chức làm cha làm mẹ cho dẫu thuộc về cả hai vẫn được thể hiện cách tròn đầy hơn trong người nữ, nhất là trong giai đoạn tiền sinh sản. Chính đàn bà trực tiếp “trả giá” cho việc cùng sản sinh này, vốn hấp thu theo nghĩa đen các năng lực của xác và hồn bà. Vì thế đàn ông phải ý thức đầy đủ rằng trong chức phụ mẫu chung của họ, anh đặc biệt mắc nợ đàn bà. Không dự án “bình quyền” nào giữa nam và nữ có giá trị trừ phi nó tính đến đầy đủ sự kiện này.
	Chức làm mẹ kéo theo một sự hiệp thông đặc biệt với mầu nhiệm sự sống đang khi nó phát triển trong dạ phụ nữ. Người mẹ tràn đầy thán phục kinh ngạc trước mầu nhiệm sự sống này, và “hiểu” với trực giác độc nhất vô nhị cái đang xảy ra bên trong mình. Dưới ánh sáng của “khởi nguyên”, người mẹ đón nhận và yêu mến như một ngôi vị đứa con bà đang mang trong dạ mình. Sự tiếp xúc độc nhất vô nhị này với một con người mới đang phát triển bên trong bà làm dấy lên một thái độ đối với con người – không những đối với con mình, nhưng còn đối với mọi con người – thái độ đánh dấu sâu đậm nhân cách phụ nữ. Ai nấy đều nghĩ rằng đàn bà có nhiều khả năng chú ý đến người khác hơn đàn ông, và chức làm mẹ đó càng phát triển thiên hướng này hơn nữa. Đàn ông – dù với tất cả sự tham gia của mình vào chức phụ mẫu – vẫn luôn đứng “ngoài” tiến trình mang thai và sinh hạ đứa con; vì thế anh phải học hỏi nơi người mẹ “chức làm cha” của mình. Người ta có thể nói rằng đây là một phần trong chiều kích thông thường của phụ mẫu tính nơi con người, vốn bao gồm các giai đoạn theo sau việc sinh ra đứa con, đặc biệt giai đoạn đầu đời. Việc giáo dục đứa con, xét trong toàn bộ, phải bao hàm sự đóng góp kép từ phụ mẫu: sự đóng góp của cha và sự đóng góp của mẹ. Nhưng dù thế nào, sự đóng góp của người mẹ mang tính quyết định trong việc đặt nền tảng cho một nhân cách mới.
	Chức làm mẹ trong liên hệ với Giao ước
	19. Suy tư của chúng ta nay trở về với nguyên mẫu “người phụ nữ” theo Kinh Thánh trong Tin Mừng Tiên khởi. “Người phụ nữ”, trong tư cách làm mẹ và làm thầy đầu tiên của con người (việc giáo dục là chiều kích tinh thần của chức phụ mẫu) có một quyền ưu tiên đặc biệt hơn người nam. Cho dù chức làm mẹ, đặc biệt theo nghĩa sinh-vật lý, tùy thuộc người nam, chức đó vẫn ghi một “dấu vết” chủ yếu lên toàn bộ tiến trình tăng trưởng nhân cách của những đứa con mới của loài người. Chức làm mẹ theo nghĩa sinh-vật lý xem ra thụ động: tiến trình hình thành một sự sống mới “diễn ra” trong bà, trong cơ thể bà, nhưng dù vậy cơ thể này vẫn bị lôi kéo cách sâu xa vào tiến trình đó. Đồng thời chức làm mẹ theo nghĩa nhân vị-luân lý của nó bày tỏ từ phía người phụ nữ một tính sáng tạo rất quan trọng mà chính nhân tính của con người mới chủ yếu lệ thuộc vào. Cũng trong ý nghĩa này, chức làm mẹ của người nữ trình bày một tiếng gọi và một thách thức đặc biệt cho người nam và chức làm cha của y.
	Nguyên mẫu “người phụ nữ” theo Kinh Thánh tìm thấy đỉnh cao của mình trong chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa. Những lời của Tin Mừng Tiên khởi “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà” tìm thấy ở đây một sự xác nhận tươi mới. Chúng ta thấy rằng nhờ Đức Maria nhờ tiếng “vâng-fiat” đầy mẫu tính của bà (“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”)  Thiên Chúa bắt đầu một Giao ước Mới với nhân loại. Đó chính là Giao ước vĩnh cửu và chung quyết trong Đức Kitô, trong thân thể và máu huyết của Người, trong Thập giá và Phục sinh của Người. Chính vì Giao ước này phải được hoàn tất “trong thịt và máu”, nên đã khởi đầu nơi Đức Mẹ. Nhờ một mình Mẹ và nhờ tiếng “fiat” đầy tính đồng trinh và tính hiền mẫu của Mẹ, “Con Đấng Tối Cao” có thể nói với Chúa Cha: “Chúa đã tạo cho con một thân thể. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (x. Dt 10,5.7).
	Chức làm mẹ đã và đang được đưa vào trật tự của Giao ước mà Thiên Chúa đã ký với nhân loại trong Đức Giêsu Kitô. Mỗi khi và mọi khi chức làm mẹ ấy được lặp lại trong lịch sử nhân loại, nó luôn liên hệ với Giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với loài người qua chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa.
	Đức Giêsu đã chẳng làm chứng về thực tại này khi đáp trả tiếng kêu của người đàn bà mà giữa đám đông đã chúc tụng Người vì chức làm mẹ của Đức Maria sao: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Đức Giêsu đốp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28). Đức Giêsu xác nhận ý nghĩa của chức làm mẹ trong mối liên quan với thân thể, nhưng đồng thời Người cho thấy một ý nghĩa còn sâu xa hơn, vốn liên hệ với trật tự tinh thần: đó là một dấu chỉ của Giao ước với Thiên Chúa, Đấng “là Thần khí” (Ga 4,24). Điều này đặc biệt đúng với chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa. Chức làm mẹ của mọi phụ nữ, hiểu trong ánh sáng của Tin Mừng, cũng không chỉ do “thịt và máu”: nó còn biểu lộ một sự “lắng nghe lời của Thiên Chúa hằng sống” cách sâu xa và một sự sẵn sàng để “gìn giữ” Lời này, vốn là “lời của sự sống vĩnh cửu” (x. Ga 6,68). Vì chính những kẻ được sinh ra từ các bà mẹ trần thế, những con trai con gái của nhân loại, đều nhận từ Con Thiên Chúa quyền trở thành “con cái Thiên Chúa” (Ga 1,12). Một chiều kích của Giao ước Mới trong máu Đức Kitô đi vào phụ mẫu tính nhân loại, làm cho nó thành một thực tại và một nhiệm vụ đối với “những thụ tạo mới” (x. 2Cr 5,17). Lịch sử của mọi con người đi qua ngưỡng cửa chức làm mẹ của một phụ nữ; việc đi qua này là điều kiện cho việc “mặc khải con cái Thiên Chúa” (x. Rm 8,19).
	“Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thể gian” (Ga 16,21). Phần đầu lời của Đức Kitô nhắc đến “những đau đớn của việc sinh con” vốn thuộc di sản của nguyên tội; đồng thời lời ấy cho thấy mối liên hệ vốn có giữa chức làm mẹ của phụ nữ với Mầu nhiệm Vượt qua. Vì mầu nhiệm này cũng bao hàm sự lo buồn của Bà Mẹ dưới chân Thập giá – Bà Mẹ nhờ đức tin tham dự vào mầu nhiệm đáng kinh ngạc của việc Con mình “tự hủy”: “Đây có lẽ là sự tự hủy (kenosis) sâu xa nhất của đức tin trong lịch sử nhân loại” [40].
	Khi chúng ta chiêm ngắm Bà Mẹ ấy, mà tâm hồn bị “một lưỡi gươm đâm thâu” (x. Lc 2,32), các tư tưởng của chúng ta hướng đến mọi phụ nữ đang đau khổ trên thế giới, đau khổ thể lý hoặc tinh thần. Trong đau khổ này, sự nhạy cảm của người nữ đóng một vai trò, cho dẫu họ thường thành công trong việc kháng cự đau khổ hơn người nam. Khó liệt kê các đau khổ ấy; khó gọi chúng đích danh được. Chúng ta có thể nhắc lại sự chăm sóc từ mẫu của bà đối với con cái, đặc biệt khi chúng lâm bệnh hay rơi vào đường xấu; cái chết của những kẻ thân thiết nhất với bà; nỗi cô đơn của các bà mẹ bị con cái trưởng thành quên lãng; nỗi cô đơn của các bà góa; các đau khổ của những phụ nữ phải đấu tranh một mình để kiếm sống; và những phụ nữ đã và đang chịu bất công hay bị bóc lột. Rồi có những đau khổ trong lương tâm như một hậu quả của tội lỗi vốn làm thương tổn phẩm giá con người hay phẩm giá bà mẹ của phụ nữ: những vết thương lương tâm không dễ chữa lành. Chính cũng với những đau khổ ấy mà chúng ta phải đặt chính mình dưới chân Thập giá.
	Nhưng các lời của Tin Mừng về người đàn bà sầu khổ khi đến giờ phải sinh con, lập tức cũng diễn tả niềm vui sau đó: ấy là “niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian”. Niềm vui này cũng liên quan tới Mầu nhiệm Vượt qua, tới niềm vui được thông ban cho các Tông đồ ngày Đức Kitô sống lại: “Bây giờ anh em lo buồn” (những lời ấy đã được nói vào ngày trước cuộc Khổ nạn); “nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được” (Ga 16,22-23).
	Trinh khiết vì Nước Trời
	20. Trong giáo huấn của Đức Kitô, chức làm mẹ được liên kết với đức trinh khiết, nhưng cũng khác biệt với đức này. Căn bản cho điều này là tuyên bố của Đức Giêsu trong cuộc trò chuyện về tính bất khả phân ly của hôn nhân. Sau khi nghe câu Đức Giêsu trả lời mấy tay Pharisêu, các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn” (Mt 19,10). Không màng đến ý nghĩa mà câu “thà đừng” có vào lúc ấy trong tâm trí các môn đệ, Đức Kitô lấy quan niệm sai lầm của họ như một khởi điểm để dạy họ về giá trị của sự độc thân. Người phân biệt sự độc thân xuất phát từ những thiếu sót tự nhiên thậm chí những thiếu sót do con người gây ra với “sự độc thân vì Nước Trời”. Đức Kitô nói: “Và có những người yêm hoạn bởi mình làm cho mình thành yêm hoạn vì Nước Trời” (Mt 19,11, bản dịch Nguyễn Thế Thuấn). Vì thế, đó là một sự độc thân tự ý, được chọn vì Nước Trời, do xét đến ơn gọi cánh chung của con người là kết hợp với Thiên Chúa. Rồi Người thêm: “Ai hiểu được thì hiểu”. Lời này lặp lại những gì Người đã nói lúc khởi đầu diễn từ về độc thân (x. Mt 19,11). Do đó, độc thân vì Nước Trời xuất phát không những từ một chọn lựa tự do về phía con người, nhưng cũng từ một ân sủng đặc biệt về phía Thiên Chúa, Đấng kêu gọi một con người cá biệt sống độc thân. Đang khi đây là một dấu chỉ đặc biệt của Vương quốc Thiên Chúa sẽ đến, nó cũng được dùng như một cách thức để dâng hiến mọi năng lực xác hồn suốt cuộc sống trần thế của mình chỉ vì Vương quốc cánh chung.
	Lời của Đức Giêsu là câu đáp cho câu hỏi các môn đệ. Lời ấy trực tiếp ngỏ với những ai đặt câu hỏi: trong trường hợp này là đàn ông. Dù vậy, câu trả lời của Đức Kitô tự bản thân cũng có một giá trị cho đàn ông lẫn đàn bà. Trong bối cảnh này, nó chỉ cho thấy lý tưởng Tin Mừng là đức trinh khiết (khiết tịnh), một lý tưởng làm nên một sự “đổi mới” rõ ràng so với truyền thống của Cựu Ước. Chắc chắn truyền thống này đã liên can cách nào đó với nỗi mong chờ Đấng Mêsia tới của Israen, đặc biệt giữa các phụ nữ Israen từ đó Người sẽ phải sinh ra. Trong thực tế, lý tưởng độc thân và khiết tịnh để được gần gũi hơn với Thiên Chúa không phải hoàn toàn xa lạ với vài nhóm Do-thái, đặc biệt trong thời ngay trước khi Đức Giêsu xuất hiện. Thế nhưng độc thân vì Nước Trời, hay đúng hơn là khiết tịnh, hiển nhiên là một sự canh tân liên hệ với việc Thiên Chúa nhập thể.
	Từ khi Đức Kitô đến, nỗi mong chờ của Dân Thiên Chúa hướng về Vương quốc cánh chung sắp tới, Vương quốc mà Người phải dẫn “dân Israen mới” vào. Một ý thức đức tin mới là cần thiết cho một sự chuyển hướng và thay đổi những giá trị như vậy. Đức Kitô nhấn mạnh điều này hai lần: “Ai hiểu được thì hiểu”. Chỉ “những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” (Mt 19,11). Đức Maria là người đầu tiên trong đó ý thức mới này biểu lộ, vì bà hỏi thiên thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34). Dù “đã đính hôn với một người tên là Giuse” (x. Lc 1,27), bà cũng vững chãi trong quyết định vẫn làm một trinh nữ. Chức làm mẹ thực hiện trong bà hoàn toàn đến từ “quyền năng Đấng Tối Cao”, và là hiệu quả của việc Chúa Thánh Thần phủ bóng trên bà (x. Lc 1,35). Chức làm mẹ (mẫu tính) thần linh ấy vì thế là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ cho nỗi chờ mong kiểu con người của các phụ nữ trong dân Israen: chức ấy đến với Đức Maria như một ân huệ từ chính Thiên Chúa. Ân huệ này là khởi điểm và là điển hình của một nỗi mong chờ mới từ tất cả mọi người. Nó đạt được tiêu chuẩn của Giao ước Vĩnh cửu, của lời hứa mới mẻ và dứt khoát từ Thiên Chúa: nó là một dấu chỉ của niềm hy vọng cánh chung.
	Dựa trên Tin Mừng, ý nghĩa của sự trinh khiết đã được khai triển và thấu hiểu hơn như một ơn gọi cho phụ nữ, trong đó phẩm giá của họ, như phẩm giá của Trinh Nữ thành Nadarét, tìm được sự xác nhận. Tin Mừng đề ra lý tưởng thánh hiến bản thân, nghĩa là việc con người trọn vẹn hiến mình cho Thiên Chúa nhờ các lời khuyên Tin Mừng: đặc biệt là khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Sự nhập thể tuyệt hảo của chúng là chính Đức Giêsu Kitô. Ai muốn theo Người trong một cách thức triệt để thì chọn sống theo các lời khuyên ấy. Chúng khác hẳn các giới răn và cho Kitô hữu thấy con đường triệt để của Tin Mừng. Ngay từ khởi đầu của Kitô giáo, nhiều người nam nữ đã chọn con đường ấy, vì lý tưởng Tin Mừng ngỏ với mọi người, không hề phân biệt giới tính.
	Trong bối cảnh rộng lớn hơn ấy, trinh khiết phải được xem như cũng là một con đường cho phụ nữ, một con đường trên đó họ thể hiện phụ nữ tính trong một cách khác với hôn nhân. Để hiểu con đường này, một lần nữa cần nhắc tới ý tưởng nền tảng của nhân học Kitô giáo. Bằng việc tự do chọn lựa đức trinh khiết, phụ nữ xác định mình như những ngôi vị, những hữu thể mà Tạo Hóa ngay từ đầu đã muốn dựng nên vì chính họ [41]. Đồng thời họ thể hiện giá trị cá nhân của nữ tính mình bằng cách trở nên một “hiến vật chân thành” cho Thiên Chúa, Đấng tự tỏ mình trong Đức Kitô, một hiến vật cho Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc nhân loại và Hôn phu của các tâm hồn: một hiến vật giữa phu phụ. Người ta không thể hiểu đúng đức trinh khiết việc thánh hiến người nữ trong đức trinh khiết nếu không quy chiếu về tình yêu phu phụ. Chính nhờ loại tình yêu này mà một người trở nên một tặng vật cho kẻ khác [42]. Ngoài ra, việc thánh hiến một người nam trong sự độc thân linh mục hay trong bậc tu trì cũng phải hiểu cách tương tự. 
	Thiên hướng làm vợ tự nhiên của nhân cách nữ tìm thấy một câu trả lời trong đức trinh khiết hiểu theo lối này. Được mời gọi “ngay từ đầu” để yêu và được yêu, phụ nữ tìm thấy trong ơn gọi sống khiết tịnh chính Đức Kitô, trước hết như Đấng Cứu chuộc vốn “yêu cho đến cùng” qua việc Người hiến thân trọn vẹn; và họ đáp trả sự hiến thân này bằng việc “thành thực dâng hiến” trọn cuộc sống họ. Như thế họ hiến mình cho vị Hôn phu thần linh; và việc dâng hiến bản thân này hướng đến việc kết hợp hoàn toàn mang đặc tính thiêng liêng. Nhờ tác động của Thánh Thần, một phụ nữ trở nên “một tinh thần” với Đức Kitô Hôn phu (x. 1Cr 6,17).
	Đó là lý tưởng Tin Mừng về sự trinh khiết, trong đó phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ được thể hiện theo một cách đặc biệt. Trong sự trinh khiết được hiểu như thế, cái gọi là tính triệt để của Tin Mừng tìm được biểu thức: “Bỏ mọi sự mà theo Đức Kitô” (x. Mt 19,27). Điều này không thể đem so sánh với việc sống đơn thân hay không lập gia đình, vì sự trinh khiết chẳng hạn hẹp trong một chữ “không” đơn giản, nhưng còn chứa một tiếng “có” sâu xa trong trật tự phu phụ: hiến thân vì tình yêu trong một cách thức trọn vẹn và không chia sẻ.
	Mẫu tính thiêng liêng
	21. Trinh khiết theo Tin Mừng có nghĩa là từ khước hôn nhân và như thế là từ khước mẫu tính thể lý. Tuy nhiên, việc từ khước chức làm mẹ kiểu ấy, một việc từ khước có thể kéo theo hy sinh lớn lao cho một người nữ, khả thể hóa một kiểu làm mẹ khác: chức làm mẹ “theo Thần khí” (x. Rm 8,4). Vì trinh khiết không tước đoạt khỏi phụ nữ các khả năng đặc biệt của họ. Chức làm mẹ tinh thần (mẫu tính thiêng liêng) mặc rất nhiều hình thức. Ví dụ trong cuộc đời của những người nữ thánh hiến, vốn sống theo đặc sủng và các quy luật của nhiều Hội dòng tông đồ khác nhau, chức làm mẹ đó có thể tự biểu lộ như sự quan tâm đến mọi người, đặc biệt những ai túng thiếu hơn cả: bệnh nhân, người khuyết tật, kẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, người già yếu, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, tù nhân, và nói chung là những kẻ sống bên lề xã hội. Theo cách ấy, người nữ thánh hiến tìm được Hôn phu của mình, khác biệt và duy nhất trong mỗi và mọi người, theo chính lời Người nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tình yêu phu phụ luôn bao hàm một sự sẵn sàng đặc biệt bày tỏ ra cho những ai ở trong phạm vi hoạt động của mình. Trong hôn nhân, sự sẵn sàng này dù được mở ra cho mọi người, chủ yếu vẫn hệ tại tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái của họ. Trong đức trinh khiết, sự sẵn sàng này mở ra cho hết mọi người, vốn được ôm ấp trong tình yêu của Đức Kitô Hôn phu.
	Tình yêu phu phụ với tiềm năng mẫu tính giấu ẩn trong tim của người nữ xét như một hôn thê trinh khiết khi liên kết với Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc mọi người và từng người, thì cũng được dẫn đến chỗ mở ra cho từng người và mọi người. Điều này được xác nhận trong các cộng đoàn tu trì sống đời tông đồ, và theo một cách khác trong các cộng đoàn sống đời chiêm niệm hay ẩn dật. Cũng còn có nhiều hình thức khác của ơn gọi sống khiết tịnh vì Nước Trời; ví dụ các Tu hội đời hay các cộng đoàn của những người thánh hiến vốn phát triển bên trong các Phong trào, Nhóm tổ hay Hiệp hội. Trong mọi cộng đoàn ấy, cùng một sự thật về chức làm mẹ thiêng liêng của các trinh nữ được xác nhận theo nhiều cách đa dạng. Tuy nhiên, đó không chỉ là chuyện các hình thức tập thể mà cũng là chuyện các hình thức phi-tập thể. Tóm lại, đức trinh khiết như một ơn gọi của phụ nữ luôn luôn là ơn gọi của một con người, một con người cá nhân, độc nhất. Như thế, chức làm mẹ thiêng liêng được sống trong ơn gọi đó, cũng mang tính cá nhân sâu đậm.
	Đấy cũng là nền tảng cho một sự xáp gần đặc biệt giữa đức trinh khiết của những phụ nữ không kết hôn với chức làm mẹ của những phụ nữ lấy chồng. Sự xáp gần này không chỉ từ chức làm mẹ tới sự khiết tịnh, như đã nhấn mạnh trên kia; nó cũng từ sự khiết tịnh tới hôn nhân, hình thức của ơn gọi phụ nữ, trong đó thị trở thành một người mẹ nhờ sinh ra con cái của mình. Khởi điểm của loại suy thứ hai này là ý nghĩa của hôn nhân. Một người nữ “kết hôn” hoặc nhờ bí tích hôn phối hoặc cách thiêng liêng nhờ việc kết hôn với Đức Kitô. Trong cả hai trường hợp, sự kết hôn nói lên việc “thành thực hiến thân” của hôn thê cho hôn phu. Theo cách này, người ta có thể nói rằng hình bóng hôn nhân được tìm thấy cách thiêng liêng trong đức khiết tịnh. Và chức làm mẹ thể lý cũng chẳng phải trở nên một chức làm mẹ thiêng liêng, để đáp ứng chân lý trọn vẹn về con người là một sự hợp nhất thể xác và tinh thần sao? Vì thế có nhiều lý do để nhận ra trong hai con đường khác nhau ấy – hai ơn gọi khác nhau của phụ nữ – một sự bổ sung sâu xa, thậm chí một sự thống nhất sâu xa bên trong hữu thể một con người.
	“Hỡi những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa”
	22. Tin Mừng cho thấy và giúp chúng ta hiểu đúng đắn cách thức hiện hữu ấy của con người. Tin Mừng giúp đỡ mọi người nam nữ sống điều đó và như thế đạt tới sự triển nở bản thân. Có một sự bình đẳng hoàn toàn về các hồng ân của Chúa Thánh Thần, về “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11). Hơn nữa, chính đứng trước “những kỳ công của Thiên Chúa” mà Thánh Phaolô, trong tư cách một người nam, cảm thấy cần nại tới những gì chủ yếu thuộc người nữ, để diễn tả sự thật về việc phục vụ tông đồ của mình. Đó chính là những gì mà Phaolô thành Tarse làm khi ngỏ với tín hữu Galát những lời: “Hỡi những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi đã quặn đau sinh ra một lần nữa” (Gl 4,19). Trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (7,38), Thánh Phaolô công bố sự trổi vượt của đức khiết tịnh trên hôn nhân, vốn là một giáo huấn bền vững của Giáo Hội phù hợp với tinh thần của những lời Đức Kitô được Tin Mừng Mát-thêu ghi lại (19,10-12); thánh nhân nói như thế mà chẳng làm lu mờ chút nào tầm quan trọng của chức làm mẹ thể lý và thiêng liêng. Thật thế, để minh họa sứ mạng nền tảng của Giáo Hội, thánh Phaolô không tìm được gì tốt hơn việc qui chiếu về chức làm mẹ.
	Cùng loại suy đó và cùng chân lý đó hiện diện trong Hiến chế tín lý về Giáo Hội. Đức Maria là “hình ảnh” của Giáo Hội [43]. “Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo Hội, một chủ thể cũng được gọi rất chí lý là mẹ và trinh nữ, Đức Trinh Nữ Maria nổi bật cách cao cả và riêng biệt như một mẫu mực của phẩm cách là mẹ và trinh nữ… Mẹ đã sinh hạ Người Con, Đấng được Thiên Chúa đặt làm trưởng tử giữa đàn em đông đúc (x. Rm 8,29) là chính các tín hữu. Mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục họ với tình hiền mẫu” [44]. “Khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện nhiệm mầu và noi gương đức ái của Đức Maria, khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội là mẹ vì đã lãnh nhận lời Chúa trong đức tin: thật vậy, nhờ việc rao giảng và nhờ bí tích Thánh Tẩy, Giáo Hội sinh hạ con cái, những người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Thiên Chúa sinh ra cho đời sống mới và bất diệt” [45]. Đây là mẫu tính “theo Thần khí” liên can đến các con trai con gái của nhân loại. Và mẫu tính này như đã nói cũng trở thành “vai trò” của người nữ trong sự khiết tịnh. “Giáo Hội cũng là trinh nữ, vì đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng tin dành cho Đấng Phu Quân” [46]. Điều này đã được thực hiện cách trọn hảo nhất nơi Đức Maria. Vì thế, “noi gương Người Mẹ của Chúa mình, nhờ quyền lực của Thánh Thần, Giáo Hội cũng gìn giữ thật tinh tuyền đức tin toàn vẹn, đức cậy bền vững và đức mến chân thành” [47].
	Công đồng đã xác nhận rằng nếu người ta chẳng nhìn đến Mẹ Thiên Chúa, thì không thể nào hiểu được mầu nhiệm Giáo Hội, thực tại cũng như sinh lực chủ yếu của Giáo Hội. Cách gián tiếp, chúng ta tìm thấy ở đây một qui chiếu đến nguyên mẫu “người phụ nữ” theo Thánh Kinh vốn đã được phác họa rõ ràng trong trình thuật của “khởi nguyên” (x. St 3,15) và đã đi từ cuộc sáng tạo, ngang qua tội lỗi đến cuộc Cứu chuộc. Bằng cách ấy, có một sự xác nhận mối kết hợp sâu xa giữa cái gì là phàm nhân với cái làm nên kế hoạch cứu độ thần linh trong lịch sử loài người. Thánh Kinh thuyết phục chúng ta về sự kiện rằng người ta không thể có cách giải thích thỏa đáng về con người, hoặc về cái gì là “phàm nhân”, nếu không quy chiếu cách thích hợp về cái gì là “phụ nữ”. Có một loại suy trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: nếu chúng ta muốn hiểu kế hoạch này đầy đủ trong tương quan với toàn bộ lịch sử loài người, chúng ta không thể bỏ qua, trong viễn tượng đức tin chúng ta, mầu nhiệm “người phụ nữ”: trinh nữ-mẹ-vợ.

	VII. GIÁO HỘI – HÔN THÊ CỦA ĐỨC KITÔ
	“Mầu nhiệm cao cả”
	23. Có tầm quan trọng căn bản ở đây là những lời của Thư gửi tín hữu Êphêsô: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. ‘Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt’. Mầu nhiệm này thật là cao cả; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,25-32).
	Trong Thư này, tác giả bày tỏ chân lý về Giáo Hội như Hôn thê của Đức Kitô, đồng thời cho thấy chân lý này cắm rễ ra sao trong thực tại Thánh Kinh về việc tạo dựng con người có nam có nữ. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa như một “sự hợp nhất của cả hai”, đôi bên được mời gọi đi đến một tình yêu phu phụ. Theo mô tả về việc sáng tạo trong sách Sáng Thế (2,18-25), người ta có thể nói rằng tiếng gọi căn bản này xuất hiện trong việc tạo dựng người nữ và được Đấng Sáng Tạo ghi vào định chế hôn nhân; định chế này, theo St 2,24, ngay từ đầu đã mang đặc tính của một sự hiệp thông ngôi vị (communio personarum). Dù không trực tiếp, chính lối mô tả của “khởi nguyên” (x. St 1,27; 2,24) cho thấy rằng toàn bộ “luân lý–ethos” của những liên hệ hỗ tương giữa đàn ông và đàn bà phải tương ứng với sự thật riêng của hữu thể họ.
	Tất cả cái đó đã được xem xét rồi. Thư gửi tín hữu Êphêsô một lần nữa xác nhận sự thật ấy, đang khi cùng lúc so sánh đặc tính phu phụ của tình yêu giữa nam và nữ với mầu nhiệm Đức Kitô và Giáo Hội. Đức Kitô là Hôn phu của Giáo Hội  Giáo Hội là Hôn thê của Đức Kitô. Loại suy này không phải không có tiền lệ; nó chuyển sang Tân Ước những gì đã chứa trong Cựu Ước, đặc biệt nơi các ngôn sứ Hôsê, Giêrêmia, Êdêkien và Isaia [48]. Các đoạn tương ứng đáng được phân tích riêng lẻ. Ở đây chúng ta sẽ chỉ trích dẫn một bản văn thôi. Đó là làm sao Thiên Chúa phán với Tuyển dân Người qua vị ngôn sứ: “Đừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời góa bụa. Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi! Tôn danh Người là ‘Đức Chúa các đạo binh’. Đấng cứu chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Israen, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. “Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành?” Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót, Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy… Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy” (Is 54,4-8.10).
	Từ lúc con người –nam và nữ– được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, thì Thiên Chúa có thể nói về mình qua môi miệng Ngôn sứ, sử dụng ngôn ngữ vốn chủ yếu là của loài người. Trong bản văn Isaia được trích dẫn trên đây, biểu thức của tình yêu Thiên Chúa mang nét “người phàm”; nhưng chính tình yêu lại mang tính thần linh. Vì đó là tình yêu Thiên Chúa, nên đặc điểm phu phụ của nó cũng hoàn toàn mang tính thần linh, dẫu được diễn tả bằng loại suy của tình yêu một người nam dành cho một người nữ. Người nữ-hôn thê là Israen, Tuyển dân của Thiên Chúa, và việc tuyển chọn này hoàn toàn bắt nguồn trong tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chính tình yêu này giải thích Giao ước, một Giao ước năng được trình bày như một giao ước hôn nhân mà Thiên Chúa luôn luôn đổi mới với Tuyển dân của Người. Về phía Thiên Chúa, Giao ước là một “cam kết” bền vững; Người vẫn luôn trung tín với tình yêu phu phụ của Người, dù hôn thê thường tỏ ra bất trung.
	Hình ảnh tình yêu phu phụ ấy, cùng với khuôn mặt của Hôn phu thần linh – một hình ảnh rất rõ ràng trong các bản văn Ngôn sứ – tìm được sự xác nhận trọn vẹn trong Thư gửi tín hữu Êphêsô (5,23-32). Đức Kitô được Gioan Tẩy Giả chào đón như Hôn phu (x. Ga 3,27-29). Thật thế, Đức Kitô áp dụng vào mình lối so sánh ấy, rút từ các Ngôn sứ (x. Mc 2,19-20). Thánh Tông đồ Phaolô, vốn là một người mang di sản Cựu Ước, viết cho tín hữu Côrintô: “Vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết” (2 Cr 11,2). Nhưng biểu thức tròn đầy nhất của sự thật về tình yêu Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc, theo loại suy của tình yêu phu phụ trong hôn nhân, được tìm thấy trong Thư gửi tín hữu Êphêsô: “Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25), do đó xác nhận cách tràn đầy sự kiện Giáo Hội là Hôn thê của Đức Kitô: “Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israen” (Is 54,5). Trong bản văn của thánh Phaolô, loại suy của liên hệ phu phụ chuyển động đồng thời theo hai hướng vốn làm nên toàn bộ “Mầu nhiệm cao cả” (“sacramentum magnum”). 
	Giao ước giữa đôi vợ chồng “giải thích” đặc điểm phu phụ của việc Đức Kitô kết hợp với Giáo Hội, và đến phiên mình, sự kết hợp ấy, xét như một “bí tích cao cả”, xác định bí tích tính của hôn nhân như một giao ước thánh giữa đôi vợ chồng, nam và nữ. Đọc bản văn phong phú và phức tạp này, mà xét như một toàn bộ là một loại suy vĩ đại, chúng ta phải phân biệt yếu tố diễn tả thực tại nhân loài của các tương quan liên vị với yếu tố diễn tả trong ngôn ngữ biểu tượng cái “mầu nhiệm cao cả” vốn mang tính thần linh.
	“Sự canh tân” của Tin Mừng
	24. Bản văn được ngỏ với các đôi vợ chồng như những người nam và nữ cụ thể. Nó nhắc họ nhớ lại “luân lý–ethos” của tình yêu phu phụ vốn bắt nguồn từ định chế thần linh là hôn nhân có từ “khởi nguyên”. Tương ứng với chân lý về định chế này là lời thúc giục: “Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình”, yêu thương vợ vì mối dây đặc biệt và độc nhất ấy, qua đó một nam và một nữ trở thành “một xương một thịt” trong hôn nhân (St 2,24; Ep 5,31). Trong tình yêu này, có một khẳng định căn bản về người nữ như một ngôi vị. Khẳng định này giúp cho nhân cách nữ có thể phát triển tràn đầy và nên phong phú. Đó chính là cách Đức Kitô hành động như Hôn phu của Giáo Hội; Người ao ước Giáo Hội “xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn” (Ep 5,27). Người ta có thể nói rằng điều này nắm bắt đầy đủ toàn bộ “phong cách” của Đức Kitô trong việc đối xử với phụ nữ. Các ông chồng nên lấy làm của mình các yếu tố của “phong cách” ấy để đối xử với vợ mình; cách loại suy, mọi đàn ông nên làm điều như vậy đối với đàn bà trong mọi hoàn cảnh. Bằng cách ấy, cả nam lẫn nữ mới thể hiện được việc “thành thực hiến thân”.
	Tác giả Thư Êphêsô không thấy có mâu thuẫn gì giữa lời khuyên được diễn đạt theo lối ấy với câu: “Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ” (Ep 5,22-23). Tác giả biết rằng cách nói ấy, bắt rễ sâu trong phong tục và truyền thống tôn giáo đương thời, phải được hiểu và thực hiện theo một cách mới: như một “sự tùng phục lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô” (x. Ep 5,21). Điều này đặc biệt đúng vì chồng được gọi là “đầu” của vợ, như Đức Kitô là đầu Giáo Hội; chồng là như vậy để “hiến mình vì vợ” (x. Ep 5,25), và hiến mình vì vợ có nghĩa là từ bỏ ngay cả mạng sống mình. Nhưng đang khi trong mối liên hệ Đức Kitô và Giáo Hội, sự tùng phục chỉ có từ phía Giáo Hội, thì trong mối liên hệ giữa chồng và vợ, sự “tùng phục” không đơn phương nhưng song phương, qua lại.
	Liên hệ với “cái cũ”, đây hiển nhiên là một cái gì “mới”: đó là một sự canh tân của Tin Mừng. Chúng ta gặp nhiều đoạn trong đó các tác phẩm Tông đồ diễn tả việc “canh tân” này, cho dẫu các tác phẩm ấy cũng truyền đạt cái gì “cũ”: cái bắt rễ trong truyền thống tôn giáo của Israen, trong cách truyền thống này hiểu và giải thích các bản văn thánh, ví dụ như chương 2 Sách Sáng Thế [49].
	Các thư Tông đồ đều ngỏ với những người sống trong một môi trường ghi dấu cùng cách hiểu và làm theo truyền thống như vậy. Việc “canh tân” của Đức Kitô là một sự kiện: nó làm nên nội dung rõ ràng của sứ điệp Tin Mừng và là kết quả của Công trình Cứu chuộc. Tuy nhiên, ý thức rằng trong hôn nhân có “sự tùng phục lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô” chứ không phải chỉ có vợ tùng phục chồng, ý thức đó phải dần dần được thiết lập trong các tâm hồn, lương tâm, thái độ và phong tục. Đó là một tiếng gọi mà từ lúc ấy trở đi, không được ngưng thách thức các thế hệ tiếp nối; đó là một tiếng gọi mà con người phải luôn đón nhận theo một cách mới mẻ. Thánh Phaolô đã không chỉ viết: “Trong Đức Giêsu Kitô… không còn chuyện phân biệt đàn ông hay đàn bà”, nhưng cũng thêm: “Không còn nô lệ hay tự do” (Gl 3,28). Dù vậy, biết bao thế hệ đã cần một nguyên tắc như thế được thực hiện trong lịch sử nhân loại bằng việc xóa bỏ chế độ nô lệ! Và người ta phải nói gì về nhiều hình thức nô lệ mà lắm cá nhân lẫn dân tộc gánh chịu và vẫn còn chưa biến khỏi lịch sử?
	Nhưng sự thách thức được đưa ra bởi “luân lý” của công cuộc Cứu chuộc vẫn rõ ràng và dứt khoát. Tất cả mọi lý do cho sự “tùng phục” của đàn bà đối với đàn ông trong hôn nhân phải được hiểu theo nghĩa “tùng phục nhau” của cả hai “vì lòng kính sợ Đức Kitô”. Chiều kích của tình yêu phu phụ đích thực tìm thấy nguồn gốc sâu xa nhất của nó trong Đức Kitô, vốn là Hôn phu của Giáo Hội, Hôn thê của Người.
	Chiều kích biểu tượng của “mầu nhiệm cao cả”
	25. Trong Thư Êphêsô, chúng ta gặp thấy một chiều kích thứ hai của loại suy mà xét như một toàn bộ, được dùng để biểu lộ “mầu nhiệm cao cả”. Đó là chiều kích biểu tượng. Nếu tình yêu Thiên Chúa đối với con người, đối với Tuyển dân Israen, được các Ngôn sứ trình bày như tình yêu của hôn phu đối với hôn thê, một loại suy như thế diễn tả tính chất “phu phụ” và đặc tính thần linh lẫn phi nhân loại của tình yêu Thiên Chúa: “Vì Đấng kết duyên với ngươi là Đấng đã tác thành ngươi… tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất” (Is 54,5). Điều này cũng có thể nói về tình yêu phu phụ của Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Vì thế, đó là chuyện tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ qua việc Cứu chuộc do Đức Giêsu hoàn tất. Theo Thư thánh Phaolô, tình yêu này “như” tình yêu phu phụ của vợ chồng loài người, nhưng đương nhiên là không “y hệt”. Vì loại suy bao hàm sự giống nhau, nhưng đồng thời để rộng chỗ cho sự không giống nhau.
	Điều đó dễ dàng thấy khi nói về bản thân “hôn thê”. Theo Thư Êphêsô, hôn thê là Giáo Hội, y như đối với các Ngôn sứ, hôn thê từng là Israen. Như thế đây là một chủ thể tập hợp chứ không phải một cá nhân đơn lẻ. Chủ thể tập hợp này là Dân Thiên Chúa, một cộng đồng hình thành do nhiều người, đàn ông lẫn đàn bà. “Đức Kitô đã yêu thương Giáo Hội” chính như một cộng đoàn, như Dân Thiên Chúa. Đồng thời, trong Giáo Hội này, mà nơi cùng đoạn ấy được gọi là “thân thể” của Người (x. Ep 5,23), Người yêu từng cá nhân đơn lẻ. Vì Đức Kitô đã cứu chuộc tất cả chẳng trừ ai, nam cũng như nữ. Chính tình yêu này của Thiên Chúa được diễn đạt trong việc Cứu chuộc; đặc điểm phu phụ của tình yêu ấy đạt được sự hoàn tất trong lịch sử nhân loại và thế giới.
	Đức Kitô đã bước vào lịch sử ấy và ở lại trong đó như Hôn phu “hiến thân mình”. “Hiến thân” có nghĩa là “trở nên một tặng vật chân thành” theo cách trọn vẹn và triệt để nhất: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu này” (Ga 15,13). Theo quan niệm ấy, qua Giáo Hội, mọi con người – nam cũng như nữ – đều được mời gọi trở thành “Hôn thê” của Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc trần gian. Bằng cách ấy, việc “làm hôn thê”, và như thế, yếu tố “nữ” trở thành một biểu trưng cho mọi cái gì là “con người”, theo lời Thánh Phaolô: “Không còn đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28).
	Từ một quan điểm ngôn ngữ học, chúng ta có thể nói rằng loại suy của tình yêu phu phụ tìm thấy trong Thư Êphêsô liên kết những gì là “nam” với những gì là “nữ”, vì, xét như chi thể của Giáo Hội, đàn ông cũng được bao hàm trong ý niệm “Hôn thê”. Điều này chớ làm chúng ta ngạc nhiên, vì Thánh Phaolô, để diễn tả sứ vụ của mình trong Đức Kitô và trong Giáo Hội, có nói đến “những người con bé nhỏ mà ngài phải quặn đau sinh ra một lần nữa” (x. Gl 4,19). Trong lãnh vực của những gì là “con người” – của những gì là “nhân vị” – “nam tính” và “nữ tính” phân biệt nhau, nhưng đồng thời bổ túc và giải thích nhau. Điều này cũng có mặt trong đại loại suy “Hôn thê” nơi Thư Êphêsô. Trong Giáo Hội, mỗi con người – nam và nữ – đều là “Hôn thê” ở chỗ y hay thị chấp nhận món quà tình yêu của Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc, và tìm cách đáp trả bằng sự hiến dâng chính bản thân mình.
	Đức Kitô là Hôn phu. Điều này diễn tả sự thật về tình yêu Thiên Chúa, Đấng “yêu thương chúng ta trước” (x. 1Ga 4,19) và là Đấng, với sự dâng hiến phát sinh do tình yêu phu thê đối với con người, đã vượt quá mọi chờ đợi của nhân loại: “Người đã yêu thương họ cho đến cùng” (Ga 13,1). Hôn phu – Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha – đã trở thành Con Đức Maria; Người đã trở nên “con loài người”, con người thật, một nam nhân. Biểu tượng Hôn phu mang tính nam. Biểu tượng nam này trình bày khía cạnh nhân loại của tình yêu thần linh mà Thiên Chúa dành cho Israen, cho Giáo Hội, cho mọi người. Suy niệm những gì các Tin Mừng nói về thái độ của Đức Kitô đối với phụ nữ, chúng ta có thể kết luận rằng xét như một nam nhân, một con trai của Israen, Người đã mạc khải phẩm giá của “những con gái Ápraham” (x. Lc 13,16), phẩm giá thuộc về nữ giới ngay từ “khởi nguyên” trên một quan hệ bình đẳng với nam giới. Đồng thời, Đức Kitô nhấn mạnh tính độc đáo vốn phân biệt nữ với nam, tất cả sự phong phú ban tràn trên nữ trong mầu nhiệm sáng tạo. Thái độ của Đức Kitô đối với phụ nữ được dùng như một gương mẫu cho những gì mà Thư Êphêsô diễn tả với ý niệm “hôn phu”. Chính vì tình yêu thần linh của Đức Kitô là tình yêu của một Hôn phu, nên đó là mô hình kiểu mẫu cho mọi tình yêu con người, đặc biệt là tình yêu của nam giới.
	Bí tích Thánh Thể
	26. Trên cái nền rộng lớn của “mầu nhiệm cao cả” được diễn tả trong liên hệ phu thê giữa Đức Kitô và Giáo Hội, có thể hiểu đầy đủ việc kêu gọi “Nhóm Mười Hai”. Khi chỉ gọi nam giới làm Tông đồ của mình, Đức Kitô đã hành động theo một cách thức hoàn toàn tự do và độc lập. Làm như thế, Người đã thực thi cùng một sự tự do như khi nhấn mạnh phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ với tất cả thái độ của mình, mà chẳng tuân theo các phong tục hiện hành cũng như các truyền thống được pháp chế đương thời thừa nhận. Chính vì thế, giả định cho rằng Người đã gọi đàn ông làm Tông đồ để phù hợp với não trạng phổ biến thời mình, giả định này không tương ứng chút nào với cách hành động của Đức Kitô. “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (Mt 22,16). Những lời này đặc trưng trọn vẹn thái độ của Đức Giêsu thành Nadarét. Ở đây người ta cũng tìm thấy một lời giải thích cho việc gọi “Nhóm Mười Hai”. Họ ở với Đức Kitô tại Bữa Tiệc Ly. Chỉ mình họ lãnh nhận trách vụ mang tính bí tích, “Hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19; 1Cr 11,24), trách vụ liên kết với việc thiết lập Bí tích Thánh Thể: Vào đêm Chúa nhật Phục sinh, họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần để tha thứ tội lỗi: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23).
	Chúng ta thấy mình ở ngay trung tâm Mầu nhiệm Vượt qua, vốn mạc khải trọn vẹn tình yêu phu phụ của Thiên Chúa. Đức Kitô là Hôn phu vì Người “đã hiến bản thân”: Mình Người đã được “trao ban”, Máu Người đã được “tuôn đổ” (x. Lc 24,19.20). Bằng cách ấy, “Người đã yêu họ đến cùng” (Ga 13,1). Việc “thành thực hiến thân” chứa đựng trong Hy tế Thập giá đã làm nổi bật ý nghĩa phu thê của tình yêu Thiên Chúa cách dứt khoát. Trong tư cách Đấng Cứu chuộc trần gian, Đức Kitô là Hôn phu của Giáo Hội. Thánh Thể là Bí tích của việc Cứu chuộc chúng ta. Đó là Bí tích của Hôn phu và của Hôn thê. Phép Thánh Thể hiện tại hóa và tái thể hiện cách bí tích hành vi cứu chuộc của Đức Kitô, Đấng “tạo dựng” Giáo Hội, thân thể của Người. Đức Kitô liên kết với “thân thể” này như hôn phu với hôn thê. Tất cả điều này được chứa trong Thư Êphêsô. “Sự hợp nhất vĩnh viễn của cả hai” vốn hiện hữu giữa người nam và người nữ từ “khởi nguyên” nay được đưa vào “mầu nhiệm cao cả” ấy của Đức Kitô và Giáo Hội.
	Vì Đức Kitô, khi thiếp lập Bí tích Thánh Thể, đã liên kết nó theo cách minh nhiên như thế với việc phục vụ kiểu tư tế của các Tông đồ, nên thật chính đáng mà kết luận rằng Người do đó đã muốn diễn tả mối liên hệ giữa nam và nữ, giữa cái gì “thuộc nữ” với cái gì “thuộc nam”. Đó là một mối liên hệ Thiên Chúa đã muốn vừa trong mầu nhiệm sáng tạo vừa trong mầu nhiệm Cứu chuộc. Chính phép Thánh Thể đặc biệt diễn tả hành vi cứu chuộc của Đức Kitô Hôn Phu đối với Giáo hội Hôn thê. Điều này là rõ rệt, không mơ hồ khi thừa tác vụ bí tích của phép Thánh Thể, trong đó linh mục hành động “như hiện thân/trong bản thân Đức Kitô – in persona Christi”, được một người nam thực hiện. Lời giải thích này xác nhận giáo huấn của Tuyên ngôn Inter Insigniores được công bố theo lệnh Đức Phaolô VI để trả lời câu hỏi liên quan đến việc thu nhận phụ nữ vào chức tư tế thừa tác [50].
	Việc hiến thân của Hôn thê
	27. Công đồng Vaticanô II đã canh tân ý thức của Giáo Hội về phổ quát tính của chức tư tế. Trong Giao ước Mới chỉ có một hy tế và một tư tế duy nhất: Đức Kitô. Mọi ai đã chịu phép rửa đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, nam cũng như nữ, vì họ phải “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12,1), phải làm chứng cho Đức Kitô mọi nơi, và đưa ra một giải thích cho bất cứ ai hỏi về lý do của niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu đang có trong họ (x. 1 Pr 3,15)” [51]. Việc tham dự phổ quát vào hy tế của Đức Kitô, trong đó Đấng Cứu chuộc đã và đang dâng lên Chúa Cha toàn thế giới và đặc biệt là nhân loại, việc tham dự đó làm cho tất cả trong Giáo Hội thành “một vương quốc tư tế” (Kh 5,10; x. 1Pr 2,9), nghĩa là không những họ tham dự vào sứ mệnh tư tế mà cả sứ mệnh tiên tri và vương đế của Đức Kitô Mêsia. Hơn nữa, việc tham dự này xác định sự hợp nhất hữu cơ của Giáo Hội, Dân Thiên Chúa, với Đức Kitô. Nó cũng đồng thời diễn tả “mầu nhiệm cao cả” mô tả trong Thư Êphêsô: Hôn thê hợp nhất với Hôn phu mình; hợp nhất, vì Hôn thê sống sự sống của Hôn Phu; hợp nhất, vì Hôn thê tham dự sứ mệnh ba mặt của Hôn phu (tria munera Christi); hợp nhất theo cách thức dùng việc “thành thực hiến thân” đáp lại hồng ân khôn tả của tình yêu Hôn phu, Đấng Cứu chuộc trần gian. Điều này liên hệ đến mỗi một người trong Giáo Hội, nữ cũng như nam. Nó hiển nhiên liên hệ đến những ai tham dự vào chức “tư tế thừa tác” [52] vốn được đặc trưng bằng việc phục vụ. Trong bối cảnh “mầu nhiệm cao cả” của Đức Kitô và của Giáo Hội, tất cả đều được mời gọi đáp trả như một hôn thê bằng việc dâng hiến đời mình cho hồng ân khôn tả của tình yêu Đức Kitô, Đấng mà trong tư cách Chúa Cứu chuộc thế gian, là Hôn phu duy nhất của Giáo Hội. Chức “tư tế vương giả”, vốn mang tính phổ quát, cũng đồng thời diễn tả sự hiến dâng của Hôn thê.
	Điều đó có tầm quan trọng cơ bản để hiểu Giáo Hội trong yếu tính riêng của Giáo Hội, hầu tránh áp dụng cho Giáo Hội dẫu trong chiều kích của Giáo Hội như một “định chế” hình thành bởi nhiều con người và làm thành một phần của lịch sử những tiêu chuẩn giải thích và phán đoán chẳng liên quan đến bản tính Giáo Hội. Dù Giáo Hội có một cơ cấu “phẩm trật” [53], nhưng cơ cấu này hoàn toàn được xếp đặt cho sự thánh thiện của các chi thể Đức Kitô. Và sự thánh thiện này được đo lường theo “mầu nhiệm cao cả” trong đó Hôn thê dùng quà tặng tình yêu đáp trả quà tặng của Hôn phu. Hôn thê làm điều này “trong Thánh Thần”, “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Xác nhận giáo huấn của toàn bộ thánh truyền, Công đồng Vaticanô II đã nhắc lại rằng trong phẩm trật của sự thánh thiện, chính “người phụ nữ”, Đức Maria thành Nadarét, là “hình ảnh” của Giáo Hội. Mẹ “đi trước” mọi người trên con đường tiến tới sự thánh thiện; trong bản thân Mẹ, “Giáo Hội đã đạt được sự hoàn hảo, nhờ đó không còn vết nhơ hay nếp nhăn” (x. Ep 5,27) [54]. Trong nghĩa này, người ta có thể nói rằng Giáo Hội vừa mang tính “Maria” vừa mang tính “Tông đồPhêrô” [55].
	Trong lịch sử Giáo Hội, ngay từ rất sớm, bên cạnh các đàn ông cũng có nhiều đàn bà mà đối với họ, sự đáp trả của Hôn thê đối với tình yêu cứu chuộc của Hôn phu đã đạt được sức diễn cảm tròn đầy. Trước tiên, chúng ta thấy những phụ nữ đã đích thân gặp gỡ Đức Kitô và đã theo Người. Sau khi Người ra đi, cùng với các Tông đồ, họ đã “kiên trì cầu nguyện” ở Lầu Trên (Nhà Tiệc Ly) tại Giêrusalem cho đến ngày Hiện Xuống. Ngày đó, Chúa Thánh Thần đã nói qua “các con trai con gái” của Dân Thiên Chúa và như thế, hoàn tất các lời của ngôn sứ Jôel (x. Cv 2,17). Những người phụ nữ này, và nhiều bà khác sau đó, đã đóng một vai trò tích cực và quan trọng trong đời sống Giáo Hội sơ khai, bằng cách xây dựng từ nền tảng cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên và các cộng đoàn tiếp theo nhờ các đặc sủng riêng của họ và việc phục vụ đa dạng của họ. Các tác phẩm Tông đồ có ghi tên của họ, như bà Phêbê, “nữ trợ tá Giáo hội Kenkhơrê” (Rm 16,1), bà Priscilla với chồng là ông Aquila (x. 2Tm 4,19), các bà Evođia và Xintikhê (x. Pl 4,2), Maria, Tryphêna, Pecxiđê, Tryphôxa (x. Rm 16,6.12). Thánh Phaolô nói đến “công việc nhọc nhằn” vì Đức Kitô của họ, và công việc nhọc nhằn này cho thấy nhiều lãnh vực khác nhau trong việc phục vụ tông đồ của Giáo Hội, khởi từ “Giáo hội tại gia”. Vì trong Giáo hội tại gia này, “lòng tin chân thành” chuyển từ bà mẹ sang con cái và cháu chắt, như đã là trường hợp tại nhà ông Timôthê (x. 2Tm 1,5).
	Điều như vậy được lặp đi lặp lại dọc dài các thế kỷ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, như lịch sử Giáo Hội minh chứng. Bằng cách bảo vệ phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, Giáo Hội đã và đang bày tỏ niềm tôn trọng và lòng biết ơn đối với những bà –trung thành với Tin Mừng– đã tham gia trong mọi thời vào sứ vụ tông đồ của toàn thể Dân Thiên Chúa. Họ là các thánh tử đạo, các nữ đồng trinh, các mẹ gia đình, vốn đã mạnh dạn làm chứng cho lòng tin của mình và chuyển tiếp đức tin lẫn truyền thống của Giáo Hội bằng việc giáo dục con cái họ trong tinh thần Tin Mừng.
	Trong mọi thời đại và trong mọi xứ sở, chúng ta tìm thấy nhiều phụ nữ “đảm đang” (x. Cn 31,10), bất chấp bách hại, khó khăn và kỳ thị, vẫn tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội. Chỉ cần nhắc tới: bà Monica, mẹ thánh Augustinô, Macrina, Olga thành Kiev, Mathilda vùng Toscana, Hedwig vùng Silesia, Jadwiga thành Cracovie, Elisabeth bang Thuringia, Brigitte nước Thụy Điển; Jeanne d’Arc; Rosa thành Lima; Elizabeth Ann Seton và Mary Ward.
	Chứng từ và các thành tựu của phụ nữ Kitô giáo đã và đang có ảnh hưởng đáng kể trên đời sống Giáo Hội và xã hội. Cho dù đứng trước sự kỳ thị nghiêm trọng của xã hội, các phụ nữ thánh thiện vẫn hành động “cách tự đo”, vẫn kiên cường nhờ kết hợp với Chúa Kitô. Sự kết hợp và sự tự do bắt rễ trong Thiên Chúa như thế giải thích, ví dụ vậy, công trình vĩ đại của Thánh Catarina thành Siêna trong đời sống Giáo Hội, và công trình của Thánh Têrêsa Giêsu trong đời sống đan tu.
	Trong thời đại chúng ta cũng vậy, Giáo Hội thường xuyên được phong phú nhờ chứng từ của nhiều phụ nữ đang hoàn tất ơn gọi nên thánh của họ. Các phụ nữ thánh thiện là một hiện thân của lý tưởng nữ giới; họ cũng là một mẫu gương cho mọi Ki-tô hữu, một mẫu gương của việc “bước theo Đức Kitô”, một thí dụ cho thấy Hôn thê phải lấy tình yêu đáp trả tình yêu của Hôn Phu như thế nào.
	VIII. “CAO TRỌNG HƠN CẢ LÀ ĐỨC MẾN”
	Đứng trước những thay đổi
	28. “Giáo Hội tin rằng Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì mọi người, nhờ Thánh Thần của Người đã trao ban ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp trả ơn gọi cao cả của mình” [56]. Chúng ta có thể áp dụng những lời này của Hiến chế Công đồng Gaudium et Spes cho những suy tư hiện tại. Việc đặc biệt nhắc đến phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, chính trong thời của ta, có thể và phải được đón nhận trong “ánh sáng và sức mạnh” mà Thần Khí ban cho con người, bao gồm những người của thời đại chúng ta, thời đại được đánh dấu bằng quá nhiều biến đổi khác nhau. Giáo Hội “tin rằng ý nghĩa then chốt, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Kitô là Chúa và là Thầy của Giáo Hội”; Giáo Hội còn “khẳng định rằng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn không đổi thay, những điều đặt trên nền tảng sâu xa nhất là chính Chúa Kitô, Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một” [57].
	Những lời ấy của Hiến chế về Giáo Hội trong Thế giới Ngày nay cho thấy con đường phải theo để chu toàn các trách vụ liên quan đến phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, trên nền những đổi thay đầy ý nghĩa của thời đại chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đối mặt với những đổi thay này cách đúng đắn và đầy đủ nếu chúng ta lui về lại các nền tảng vốn phải được tìm thấy trong Đức Kitô, lui về lại các chân lý và giá trị “bất biến” mà Người vẫn là “Chứng nhân trung thành” (x. Kh 1,5) và là Thầy dạy.  Một lối hành động khác sẽ đưa đến những kết quả đáng nghi ngờ, nếu không nói thẳng là sai lầm và dối trá.
	Phẩm giá của phụ nữ và trật tự tình yêu
	29. Đoạn thư Êphêsô đã được trích dẫn (5,21-23), trong đó mối tương quan giữa Đức Kitô và Giáo Hội được trình bày như dây liên kết giữa Hôn phu và Hôn thê, cũng quy chiếu về định chế hôn nhân như được ghi lại trong sách Sáng Thế (x. 2,24). Đoạn này liên kết chân lý về hôn nhân như một bí tích nguyên thủy với việc tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (x. St 1,27; 5,1). Sự so sánh đầy ý nghĩa trong Thư Êphêsô đem lại sự rõ rệt hoàn toàn cho cái mang tính quyết định đối với phẩm giá của phụ nữ vừa trước mắt Thiên Chúa Đấng Sáng tạo và Cứu chuộc vừa trước mắt loài người, cả nam lẫn nữ. Trong kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa, phụ nữ là kẻ trong đó trật tự tình yêu nơi thế giới thụ tạo của con người cắm rễ đầu tiên. Trật tự tình yêu thuộc về sự sống nội tại của chính Thiên Chúa, sự sống của Ba Ngôi. Trong sự sống nội tại của Thiên Chúa, Thánh Thần là ngôi vị tình yêu. Nhờ Thánh Thần, Hồng ân Bất thụ tạo, tình yêu trở thành một hồng ân cho các ngôi vị thụ tạo. Tình yêu, xuất phát từ Thiên Chúa, tự thông ban cho các thụ tạo: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta” (Rm 5,5).
	Việc kêu gọi người nữ đi vào hiện hữu bên cạnh người nam như “một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18) trong “sự hợp nhất của cả hai”, đem lại cho thế giới hữu hình của các thụ tạo những điều kiện đặc biệt để “tình yêu Thiên Chúa có thể được tuôn đổ vào trong tâm hồn” của những hữu thể được tạo dựng giống hình ảnh Người. Khi tác giả Thư Êphêsô gọi Đức Kitô là “Hôn phu” và Giáo Hội là “Hôn thê”, ngài gián tiếp xác nhận, bằng loại suy này, chân lý về phụ nữ như hôn thê. Hôn Phu là người yêu. Hôn Thê là người được yêu: chính thị đón nhận tình yêu, để yêu lại.
	Việc đọc lại sách Sáng Thế dưới ánh sáng của biểu tượng phu thê trong Thư Êphêsô giúp chúng ta nắm bắt một chân lý xem ra quyết định, trong một cách thức thiết yếu, vấn đề phẩm giá phụ nữ, và tiếp theo đó cũng là vấn đề ơn gọi của họ: phẩm giá phụ nữ được đo lường bởi trật tự tình yêu, mà theo yếu tính là trật tự của công bằng và bác ái. [58].
	Chỉ một ngôi vị mới có thể yêu và chỉ một ngôi vị mới có thể được yêu. Tuyên bố này trước tiên mang tính hữu thể học trong bản chất, và nó khiến nổi lên một khẳng định mang tính đạo đức học. Tình yêu là một đòi hỏi mang tính hữu thể học và đạo đức học của ngôi vị. Ngôi vị phải được yêu, vì chỉ tình yêu mới tương ứng với cái làm nên ngôi vị. Điều này giải thích giới răn yêu thương đã được biết trong Cựu Ước rồi (x. Đnl 6,5; Lv 19,18) và được Đức Kitô đặt làm chính trung tâm cho nền “luân lý-ethos” của Tin Mừng (x. Mt 22,36-40; Mc 12,28-34). Điều ấy cũng giải thích sự ưu tiên của tình yêu, được Thánh Phaolô diễn tả trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Cao trọng hơn cả là đức mến” (x. 13,13).
	Nếu không quy chiếu đến trật tự và sự ưu tiên này, chúng ta không thể có một câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng cho vấn đề phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ. Khi chúng ta nói rằng người nữ là kẻ đón nhận tình yêu để đến phiên mình yêu lại, điều này không chỉ hoặc đặc biệt nhắc đến liên hệ phu thê trong hôn nhân. Nó còn nói lên một cái gì phổ quát hơn, dựa trên chính sự kiện thị là phụ nữ bên trong mọi tương quan liên vị vốn định hình xã hội và cơ cấu hóa sự tương tác giữa mọi ngôi vị nam và nữ theo những cách thức rất khác nhau. Trong bối cảnh rộng lớn và đa dạng đó, phụ nữ trình bày một giá trị đặc biệt như một nhân vị và đồng thời như một ngôi vị cụ thể, do chính nữ tính của mình. Điều này liên quan đến mỗi và mọi phụ nữ, bất kể bối cảnh văn hóa trong đó thị đang sống, và bất kể các đặc điểm tinh thần, tâm lý và thể lý của thị, như tuổi tác, giáo dục, sức khỏe, việc làm, lập gia đình hay sống độc thân.
	Đoạn thư Êphêsô mà chúng ta đã và đang xem xét giúp chúng ta nghĩ đến một loại “trào lưu ngôn sứ” vốn thuộc các phụ nữ trong nữ tính của họ. Loại suy Hôn phu và Hôn thê nói đến tình yêu mà nhờ đó mỗi con người nam và nữ được Thiên Chúa yêu mến trong Đức Kitô. Nhưng trong bối cảnh của loại suy Kinh Thánh và lô-gích nội tại của bản văn, chính phụ nữ hôn thê biểu lộ chân lý này cho mọi người. Đặc tính “ngôn sứ” ấy của phụ nữ trong nữ tính của họ tìm được biểu thức cao nhất của nó trong Trinh Mẫu Thiên Chúa. Mẹ nhấn mạnh, cách hoàn hảo và trực tiếp nhất, sự liên kết thâm sâu của trật tự tình yêu, vốn đi vào thế giới của loài người nhờ một Phụ nữ – với Chúa Thánh Thần. Vào lúc Truyền tin, Đức Maria đã nghe các lời này: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (Lc 1,35).
	Ý thức về một sứ vụ
	30. Phẩm giá của một phụ nữ liên kết chặt chẽ với tình yêu mà thị lãnh nhận do chính nữ tính của mình, và cũng thế với tình yêu mà thị trao ban lại. Như thế chân lý về ngôi vị và về tình yêu được xác nhận. Liên quan đến chân lý về ngôi vị, chúng ta phải trở lại với Công đồng Vaticanô II: “Con người, thụ tạo duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ, chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình” [59]. Điều này áp dụng cho mỗi người như một ngôi vị được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, dù là nam hay nữ. Khẳng quyết hữu thể học này cũng chỉ ra chiều kích luân lý của ơn gọi một con người. Phụ nữ chỉ có thể gặp được chính mình bằng cách trao ban tình yêu cho những kẻ khác.
	Từ lúc “khởi nguyên”, người nữ –cũng như người nam– đã được Thiên Chúa tạo dựng và “đặt” vào trật tự tình yêu ấy. Tội nguyên tổ đã không phá hủy trật tự này cũng chẳng xóa bỏ nó cách vĩnh viễn. Điều này được minh chứng qua những lời của Tin Mừng Tiên khởi (x. St 3,15). Các suy tư của chúng ta đã và đang tập chú vào vị trí đặc biệt do “người phụ nữ” nắm giữ trong bản văn mạc khải then chốt này. Cũng phải lưu ý xem làm sao cùng Người Phụ nữ ấy, vốn đạt được vị trí của một “nguyên mẫu” Thánh Kinh, cũng xuất hiện bên trong viễn tượng cánh chung của thế giới và của nhân loại mà sách Khải huyền đã đưa ra [60]. Bà là “một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (x. Kh 12,1). Người ta có thể nói: bà là một Phụ nữ có tầm mức vũ trụ, trên một tầm mức với toàn thể công trình sáng tạo. Nhưng đồng thời “bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con” (x. Kh 12,2) như bà Eva, “Mẹ của chúng sinh” (x. St 3,20). Bà cũng đau đớn, vì “trước Người Phụ nữ sắp sinh con” (x. Kh 12,4), có đứng “con mãng xà… con rắn xưa” (Kh 12,9) mà ta đã biết từ Tin Mừng Tiên khởi: Thần Dữ, “cha sự gian dối” và của tội lỗi (x. Ga 8,44). “Con rắn xưa” muốn nuốt “con bà”. Đang khi thấy trong bản văn này một âm vang của Trình thuật Thời thơ ấu (x. Mt 2,13.16), chúng ta cũng có thể thấy cuộc chiến chống sự dữ và Thần Dữ đánh dấu nguyên mẫu “Người phụ nữ” của Thánh Kinh từ khởi đầu đến kết thúc lịch sử. Đây là một cuộc chiến vì con người, vì thiện hảo đích thực của nó, vì ơn cứu độ của nó. Chẳng phải Thánh Kinh đang cố gắng nói với chúng ta rằng chính trong “Người phụ nữ” Eva/Maria mà lịch sử chứng kiến một cuộc chiến bi thảm vì mọi con người, cuộc chiến vì tiếng “vâng” hay “không” căn bản của y hay thị đối với Thiên Chúa và kế hoạch vĩnh cửu của Người đối với nhân loại sao?
	Đang khi phẩm giá của một phụ nữ làm chứng cho tình yêu mà thị lãnh nhận để yêu lại, thì “nguyên mẫu” Người Phụ nữ của Thánh Kinh xem ra cũng mạc khải trật tự tình yêu đích thực vốn làm nên ơn gọi riêng của phụ nữ. Ơn gọi ở đây được hiểu trong ý nghĩa cơ bản và có thể nói là phổ quát của nó, một ý nghĩa được thể hiện và diễn tả nơi nhiều “ơn gọi” khác nhau của phụ nữ trong Giáo Hội và trong thế giới.
	Sức mạnh luân lý và tinh thần của một phụ nữ được liên kết với ý thức của thị là Thiên Chúa trao phó con người cho thị theo một cách đặc biệt. Đương nhiên Thiên Chúa trao phó mọi con người cho mỗi và cho mọi người. Nhưng sự trao phó này liên hệ đến phụ nữ cách đặc biệt – chính vì nữ tính của họ – và điều này xác định cách đặc biệt ơn gọi của họ.
	Sức mạnh tinh thần của phụ nữ, vốn xuất phát từ ý thức ấy và từ việc giao phó ấy, được biểu lộ trong một số lớn khuôn mặt của Cựu Ước, của thời Đức Kitô, và của các thời đại sau đó cho đến hôm nay. 
	Một phụ nữ được mạnh mẽ nhờ ý thức của thị về sự giao phó đó, mạnh mẽ vì sự kiện Thiên Chúa “trao phó con người cho thị”, trong mọi lúc và trong mọi cách, ngay cả trong những hoàn cảnh kỳ thị xã hội mà thị có thể thấy mình mắc vào. Ý thức ấy và ơn gọi nền tảng ấy nói với phụ nữ về phẩm giá mà họ lãnh nhận từ chính Thiên Chúa, và điều này làm cho họ “mạnh mẽ” và củng cố ơn gọi của họ.
	Như thế “người phụ nữ đảm đang” (x. Cn 31,10) trở thành một chỗ dựa bất khả thay thế và nguồn sức mạnh tinh thần cho những kẻ khác, vốn nhận ra các năng lực lớn lao của thị. Những “phụ nữ đảm đang” ấy được gia đình của họ và đôi khi được cả quốc gia chịu ơn nhiều.
	Trong thời đại chúng ta, những thành tựu khoa học và kỹ thuật giúp đạt được một sự thoải mái vật chất đến một mức độ chưa từng thấy. Đang khi điều này có lợi cho một số người, nó lại đẩy nhiều kẻ khác ra bên lề xã hội. Bằng cách ấy, tiến bộ một chiều có thể đưa đến việc đánh mất dần sự nhạy cảm đối với con người, nghĩa là đối vối những gì chủ yếu của con người. Trong nghĩa này, thời đại chúng ta đặc biệt mong chờ sự biểu lộ “thiên tài” vốn thuộc về các phụ nữ và có thể bảo đảm sự nhạy cảm đối với con người trong mọi hoàn cảnh: vì họ là người! và vì “cao trọng hơn cả là đức mến” (x. 1Cr 13,13).
	Như thế, việc chăm chú đọc nguyên mẫu Người Phụ nữ theo Thánh Kinh – từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền – khẳng định cái làm nên phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, cũng như cái gì là bất biến và luôn thích đáng trong họ, vì những cái đó có “nền tảng sâu xa nhất là chính Chúa Kitô, Đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một” [61]. Nếu con người được Thiên Chúa trao phó cách đặc biệt cho phụ nữ, thì điều này chẳng có nghĩa là Đức Kitô mong đợi họ chu toàn chức “tư tế vương giả” (1Pr 2,9), vốn là kho tàng mà Người đã và đang ban tặng cho mọi cá nhân sao? Đức Kitô, trong tư cách Tư tế duy nhất và cao cả của Giao ước mới và vĩnh cửu, và trong tư cách Hôn phu của Giáo Hội, không ngừng đệ trình cùng di sản ấy lên Chúa Cha nhờ Thần Khí, để Thiên Chúa có thể là “tất cả trong mọi sự” (1Cr 15,28) [62].
	Bấy giờ, chân lý “đức mến cao trọng hơn cả” (1Cr 13,13) sẽ được hoàn tất cách dứt khoát.
	IX. KẾT LUẬN
	“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban”
	31. “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban” (Ga 4,10), Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari suốt một trong những cuộc trò chuyện đáng lưu ý vốn cho thấy Người hết sức tôn trọng phẩm giá của phụ nữ và tôn trọng ơn gọi vốn làm cho họ tham gia được vào sứ vụ Mêsia của Người.
	Những suy tư hiện tại, nay đến lúc kết thúc, đã tìm cách nhận ra, bên trong “ân huệ của Thiên Chúa”, cái mà Người, xét như Đấng Sáng Tạo và Cứu chuộc, trao phó cho các phụ nữ, cho mọi phụ nữ. Thật thế, trong Thần Khí của Đức Kitô, phụ nữ có thể khám phá ý nghĩa trọn vẹn của nữ tính mình và từ đó sẵn sàng thể hiện một sự “hiến thân thành thực” cho những kẻ khác, nhờ vậy tìm được chính mình.
	Suốt Năm Thánh Mẫu, Giáo Hội muốn cảm tạ Ba Ngôi Cực Thánh vì “mầu nhiệm phụ nữ” và vì mọi phụ nữ  vì cái làm nên chiều kích vĩnh cửu của phẩm giá phụ nữ, vì “những kỳ công của Thiên Chúa” mà suốt lịch sử nhân loại, đã và đang được hoàn tất trong và nhờ người nữ. Sau tất cả, chẳng phải trong và nhờ người nữ mà biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại việc nhập thể của chính Thiên Chúa đã hoàn tất đó sao?
	Bởi thế Giáo Hội cám ơn vì mỗi và mọi phụ nữ: vì các bà mẹ, các chị em, các người vợ; vì các phụ nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa trong đức khiết tịnh; vì những phụ nữ tận tụy cho lắm người vốn mong chờ tình thương nhưng không của kẻ khác; vì những phụ nữ đang chăm sóc những người trong gia đình, dấu chỉ nền tảng của cộng đồng nhân loại; vì những phụ nữ đang hoạt động nghề nghiệp và cùng lúc chịu gánh nặng của một trách nhiệm xã hội lớn lao; vì những phụ nữ “đảm đang” và vì những phụ nữ “yếu đuối” – vì mọi phụ nữ: như họ đã và đang xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa trong tất cả vẻ đẹp và sự phong phú của nữ tính họ; như họ đã và đang được tình yêu vĩnh cửu của Người ôm ấp; như cùng với những người nam, họ đang là lữ khách trên trái đất này, “quê hương” tạm bợ của mọi người mà đôi khi bị biến thành “thung lũng nước mắt”; như cùng với những người nam, họ đang đảm nhận một trách nhiệm chung về vận mệnh của nhân loại theo những hoàn cảnh bắt buộc thường nhật và theo vận mệnh chung quyết mà gia đình nhân loại có trong chính Thiên Chúa, giữa lòng Ba Ngôi khôn tả.
	Giáo Hội cảm ơn vì tất cả những biểu thị của “thiên tài” nữ giới vốn đã và đang xuất hiện trong dòng lịch sử, giữa mọi dân tộc và quốc gia; Giáo Hội cảm ơn vì mọi đặc sủng mà Thánh Thần phân phối cho các phụ nữ trong lịch sử Dân Thiên Chúa, vì mọi chiến thắng mà Giáo Hội mắc nợ đức tin, đức cậy và đức mến của họ; Giáo Hội cám ơn vì mọi hoa trái do sự thánh thiện của phụ nữ.
	Đồng thời, Giáo Hội cầu xin cho “những sự tỏ mình của Thần Khí” (x. 1Cr 12,4tt) vốn được tuôn ban hết sức quảng đại trên các “con gái” của Giêrusalem vĩnh cửu, có thể được thừa nhận và đánh giá cách kỹ lưỡng, để những sự tỏ mình ấy có thể trở lại vì thiện ích chung của Giáo Hội và nhân loại, đặc biệt trong thời đại chúng ta. Suy niệm mầu nhiệm “người phụ nữ” trong Thánh Kinh, Giáo Hội cầu xin sao cho trong mầu nhiệm này, mọi phụ nữ có thể khám phá chính mình và “ơn gọi cao cả” của mình.
	Chớ gì Đức Maria, Đấng “là một kiểu mẫu của Giáo Hội trong vấn đề đức tin, đức ái và sự hợp nhất hoàn hảo với Đức Kitô” [63], xin được cho tất cả chúng ta cùng “ân sủng” ấy trong Năm mà chúng ta dâng kính Mẹ khi chúng ta tiến gần thiên niên kỷ thứ ba kể từ lúc Đức Kitô đến.
	Với những tâm tình đó, tôi ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả mọi tín hữu, cách đặc biệt cho các phụ nữ, những chị em của tôi trong Đức Kitô.
	Ban hành tại Rôma, bên cạnh Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 15 tháng 08, lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Lên trời, năm 1988, đệ thập niên triều đại Giáo hoàng của tôi.
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